
 

ỦY BAN CỐ VẤN VÀ GIÁM SÁT CẢNH SÁT 

THỨ TƯ, NGÀY 20 THÁNG BA NĂM 2024, LÚC 6:00 CHIỀU 

Trực Tiếp: 

San Rafael City Council Chambers 

1400 Fifth Ave, San Rafael, California 
 
 

Trực Tuyến: 
Xem Trực Tuyến: https://tinyurl.com/PAAC-2024-03-20 

Nghe qua Điện Thoại: (669) 444-9171 
ID Cuộc Họp: 898-5264-7245# 

  

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  

 

Cá ch thám giá cuo  c ho p:  
• Quy  vi  đượ c hoán nghê nh đo ng go p y  kiê n trư c tiê p tá i cuo  c ho p. Mo i ngượ i phá t biê u sê  co  

2 phu t đê  đo ng go p y  kiê n co ng chu ng.  
• Xin gợ i y  kiê n cu á quy  vi  quá êmáil đê n PAAC@cityofsánráfáêl.org kho ng muo  n hợn 4:00 

chiê u ngá y ho p.  

  

KHAI MẠC – 6:00 CHIỀU  

BIÊN BẢN 
1. Tho ng quá biê n bá n ho p thượ ng ky  tư  cuo  c ho p ngá y 21 thá ng Hái ná m 2024.  

PHẦN TRÌNH BÀY ĐẶC BIỆT  
2. Phá n Trì nh Bá y Đá  c Biê  t  
a. Tuyê n Ngo n vê  Quyê n thêo Quy Trì nh cu á Viê n Chư c An Ninh Co ng Co  ng. Márk 

Wilson, Luá  t Sư cu á Burkê, Williáms & Sorênsên, LLP  
b. Co ng Vu  No  i Bo  . Trung Ú y Todd Bêrringêr, Sợ  Cá nh Sá t Sán Ráfáêl. 

NỘI DUNG KHÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
Nê u cá n thiê t đê  đá m bá o hoá n thá nh cá c no  i dung sáu, Chu  To á co  thê  đá  t rá giợ i há n thợ i 
gián trì nh bá y cho tư ng ngượ i phá t biê u.  

3. No  i Dung Khá c trong Chượng Trì nh Nghi  Sư : 

a. Go p y  vê  Kê  Hoá ch Chiê u Mo   vá  Tuyê n Cho n Nhá n Sư  cu á Sợ  Cá nh Sá t Sán Ráfáêl. 

Đề Xuất: Góp ý  
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BÁO CÁO LIÊN LẠC NHÂN VIÊN  
4. Cá  p nhá  t chượng trì nh hoá  c bá o cá o ngá n go n khá c vê  bá t ky  cuo  c ho p, ho  i nghi  vá /hoá  c 

ho  i thá o ná o má  nhá n viê n thám dư .  

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN  
5. Bá o cá o ngá n go n khá c vê  bá t ky  cuo  c ho p, ho  i nghi  vá /hoá  c ho  i thá o ná o má  Ú y Viê n 

thám dư .  

THỜI GIAN CÔNG CHÚNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN  
Trong khoá ng thợ i gián ná y, co ng chu ng đượ c hoán nghê nh trì nh bá y y  kiê n vợ i Ú y Bán Co  
Vá n vá  Giá m Sá t Cá nh Sá t vê  cá c vá n đê  kho ng co  trong chượng trì nh nghi  sư  nhưng ná m 
trong phá m vi thá m quyê n cu á Ú y Bán. Thợ i gián trì nh bá y y  kiê n kho ng đượ c quá  2 phu t vá  
phá i đá m bá o to n tro ng co  ng đo ng.  

BẾ MẠC  

Bất kỳ ghi chép nào liên quan đến nội dung trong chương trình nghị sự, đã được đa số ủy viên Hội Đồng tiếp nhận trước thời điểm 72 giờ 
trước cuộc họp, sẽ được cung cấp để kiểm tra trực tuyến và tại phòng hội nghị lớn của tòa thị chính, tầng ba, 1400 5th Avenue, San Rafael, 
California, được đặt sẵn cùng với các văn kiện khác liên quan đến chương trình nghị sự trên bàn trước phòng họp từ trước cuộc họp. Quý vị 
có thể yêu cầu sắp xếp thông dịch viên Ngôn Ngữ Ký Hiệu bằng cách gọi số (415) 485-3066 (gọi thoại), gởi email đến 
city.clerk@cityofsanrafael.org hoặc sử dụng Dịch Vụ Tiếp Âm Viễn Thông California bằng cách bấm số “711”, không muộn hơn 72 giờ trước 
cuộc họp. Bản sao của tài liệu sẽ được cung cấp ở định dạng hỗ trợ người có nhu cầu đặc biệt, nếu có yêu cầu. Để yêu cầu thông dịch tiếng 
Tây Ban Nha, xin gởi biểu mẫu trực tuyến tại https://www.cityofsanrafael.org/request-for- interpretation/.  
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ỦY BAN CỐ VẤN VÀ GIÁM SÁT CẢNH SÁT (PAAC) 

THỨ TƯ, NGÀY 21 THÁNG HAI NĂM 2024, LÚC 6:00 CHIỀU 

 

Trực Tiếp: 

San Rafael Public Safety Center 

1375 Fifth Ave, San Rafael, California 

 

Trực Tuyến: 

Xem Trực Tuyến:  

http://tinyurl.com/PAAC-2024-02-21  

Nghe qua Điện Thoại: (669) 444-9171 

ID Cuộc Họp: 898-5264-7245# 

 

BIÊN BẢN 

KHAI MẠC  

Chủ Tọa Paula Kamena khai mạc phiên họp vào lúc 6:01 CHIỀU.  

  

GIỚI THIỆU NGƯỜI THAM DỰ  

Có Mặt:  

Ủy Viên Daniel Alm  

Ủy Viên Marilyn Alvarez  

Chủ Tọa Paula Kamena  

Ủy Viên Mydung Nguyen (Có mặt lúc 6:02 chiều)  

Ủy Viên Darlin Ruiz (Có mặt lúc 6:36 chiều)  

Phó Chủ Tọa Fatai Tokolahi  

Ủy Viên Salamah Locks  

Ủy Viên Dự Khuyết Karla Valdez  

 

Vắng Mặt:   Ủy Viên Daryoush Davidi  

  

*Ủy Viên Locks là ủy viên biểu quyết trong cuộc họp này do Ủy Viên Davidi vắng mặt.  

  

Ngoài Ra Còn Có:  Angela Robinson Piñon, Phụ Tá Quản Lý Thành Phố  

David Spiller, Cảnh Sát Trưởng, Sở Cảnh Sát San Rafael  

Scott Eberle, Trung Úy, Sở Cảnh Sát San Rafael  

  

Trung Úy Scott Eberle thông báo cho cộng đồng rằng cuộc họp trực tiếp cũng sẽ được ghi hình và phát trực 

tiếp trên YouTube và Zoom. Ông lưu ý về việc sẽ tính giờ hai phút để công chúng đóng góp ý kiến và về phần 

http://tinyurl.com/PAAC-2024-02-21


chú thích trên Zoom.  

  

1. BIÊN BẢN  

Chủ Tọa Kamena mời công chúng đóng góp ý kiến.  

  

Người Phát Biểu: Giấu tên  

Ủy Viên Tokolahi đề nghị, và Ủy Viên Alm nhất trí thông qua biên bản từ cuộc họp ngày 17 

tháng Một như đã trình bày.   

  

Các ủy viên và nhân viên trình bày ý kiến.  

ĐỒNG Ý: ỦY VIÊN: Alm, Nguyen, Ruiz, Alvarez, Tokolahi và Chủ Tọa Kamena 
PHẢN ĐỐI: ỦY VIÊN: Locks 
VẮNG MẶT ỦY VIÊN: Davidi 

 

Kiến nghị được thông qua với tỷ lệ 6-1.  

  

PHẦN TRÌNH BÀY ĐẶC BIỆT  

2. Giới Thiệu Đặc Biệt:  

 

a. Giới Thiệu về Nhân Viên Định Hướng, Cấu Trúc, Chính Sách và Chỉ Huy của Sở Cảnh Sát  

  

Chủ Tọa Paula Kamena giới thiệu nội dung.  

  

Cảnh Sát Trưởng David Spiller trình bày Báo Cáo Nhân Sự và giới thiệu các thành viên của Ban 

Chỉ Huy Sở Cảnh Sát, bao gồm Đại Úy Glen McElderry, Đại Úy Roy Leon, Trung Úy Scott Eberle, 

Trung Úy Todd Berringer, Trung Úy Carl Huber và Trung Úy Alex Holm  

  

Nhân viên trả lời các câu hỏi của Ủy Ban.  

  

Chủ Tọa Kamena mời công chúng đóng góp ý kiến.  

  

Người Phát Biểu: Steven Bingham, Heidi, Hanya  

Ủy Ban đưa ra ý kiến.  

  

NỘI DUNG KHÁC TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  

3. Nội Dung Khác trong Chương Trình Nghị Sự:  

  

a. Chiêu Mộ và Tuyển Chọn Nhân Sự cho Sở Cảnh Sát San Rafael  

Đề Xuất: Nhận báo cáo  

  

Chủ Tọa Kamena giới thiệu nội dung.  

  

Trung Sĩ Rhonda Cordero trình bày Báo Cáo Nhân Sự.  

  

Nhân viên trả lời các câu hỏi từ Ủy Ban.  



  

Chủ Tọa Kamena mời công chúng đóng góp ý kiến.  

  

Người Phát Biểu: Steven Bingham, Heidi, Người giấu tên  

  

Ủy Ban đưa ra ý kiến.  

 

Ủy Viên Locks đề nghị, và Phó Chủ Tọa Tokolahi nhất trí chấp nhận báo cáo Chiêu Mộ và Tuyển 

Chọn Nhân Sự. 

 

ĐỒNG Ý: ỦY VIÊN: Alm, Kamena, Nguyen, Ruiz, Alvarez, Locks và Tokolahi 
PHẢN ĐỐI: ỦY VIÊN: Không có 
VẮNG MẶT ỦY VIÊN: Davidi 

 

BÁO CÁO LIÊN LẠC NHÂN VIÊN  

3. Báo Cáo Liên Lạc Nhân Viên: - Không có.  

  

BÁO CÁO CỦA ỦY VIÊN  

4. Báo Cáo Của Ủy Viên:  

⚫ Ủy Viên Dự Khuyết Valdez đã tham dự sự kiện King Tides ở San Rafael  

⚫ Ủy Viên Ruiz đóng góp ý kiến về cách nộp đơn khiếu nại.  

⚫ Ủy Viên Tokolahi báo cáo về các nỗ lực chiêu mộ của mình cho Sở Cảnh Sát San Rafael tại các sự 

kiện thể thao của mình.  

⚫ Ủy Viên Alm gặp gỡ các thành viên của Khu Dân Cư Canal và lắng nghe những lo ngại từ khu dân 

cư này.  

⚫ Ủy Viên Locks đóng góp ý kiến về quy trình đưa “Công Việc Mới” vào chương trình nghị sự của 

Ủy Ban.  

Chủ Tọa Kamena báo cáo về việc bà tham dự Ủy Ban Chỉ Đạo của Liên Minh Marin Chấm Dứt Nạn Buôn Người.   

  

THỜI GIAN CÔNG CHÚNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN  

Chủ Tọa Kamena mời người dân đóng góp ý kiến về các vấn đề chưa được nói tới trong chương trình nghị sự.  

  

Heidi trình bày trước Ủy Ban về trách nhiệm giải trình và lòng tin đối với cảnh sát liên quan đến việc bổ 

nhiệm một cựu sĩ quan cảnh sát trưởng làm chủ tọa và đóng góp ý kiến về tính đa dạng của Ủy Ban.  

  

BẾ MẠC  

Chủ Tọa Kamena tuyên bố kết thúc cuộc họp lúc 8:34 CHIỀU. 

          

SCOTT EBERLE, Nhân Viên Liên Lạc  

  

ĐƯỢC DUYỆT NGÀY _____ THÁNG _______ NĂM 2024  



Đạo Luật Tuyên Ngôn về Quyền Tố Tụng của Sĩ Quan An Toàn 
Công Cộng  

Bộ   Luậ  t Chí nh Quyề n, Mu c 3300-3312  

3300 – TIÊU ĐỀ  

Chương nậ y đươ c gộ i vậ  cộ  thề  đươ c trí ch dậ n lậ  Đậ ộ Luậ  t Tuyề n Ngộ n về  Quyề n Tộ  Tu ng 
cu ậ Sí  Quận An Tộậ n Cộ ng Cộ  ng.  

3301 – ĐỊNH NGHĨA; KẾT LUẬN PHÁP LÝ VÀ TUYÊN BỐ  

Thềộ mu c đí ch cu ậ chương nậ y, thuậ  t ngư  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng cộ  nghí ậ lậ  tậ t cậ  cậ c sí  
quận cậ nh sậ t giư  trậ  t tư  đươ c quy đi nh trộng Mu c 830.1, 830.2, 830.3, 830.31, 830.32, 
830.33, trư  khộậ n (ề), 830.34, 830.35, trư  khộậ n (c), 830.36, 830.37, 830.38, 830.4 vậ  830.5 
cu ậ Bộ   Luậ  t Hí nh sư .  

Thềộ đậ y, Cơ Quận Lậ  p Phậ p kề t luậ  n vậ  tuyề n bộ  rậ ng cậ c quyề n vậ  sư  bậ ộ về   đươ c trậộ chộ 
sí  quận cậ nh sậ t giư  trậ  t tư  thềộ chương nậ y cậ u thậ nh lậ  mộ  t vậ n đề  quận trộ ng trề n tộậ n 
tiề u bậng. Cơ Quận Lậ  p Phậ p kề t luậ  n vậ  tuyề n bộ  thề m rậ ng viề  c thư c thi phậ p luậ  t hiề  u 
quậ  phu  thuộ  c vậ ộ viề  c duy trí  ộ n đi nh mộ i quận hề   giư ậ sơ  lậ m - nhậ n viề n, giư ậ sí  quận ận 
tộậ n cộ ng cộ  ng vậ  sơ  lậ m cu ậ hộ . Đề  đậ m bậ ộ duy trí  mộ i quận hề   ộ n đi nh trề n tộậ n tiề u 
bậng, vậ  đề  đậ m bậ ộ hơn nư ậ viề  c cung cậ p di ch vu  hiề  u quậ  chộ tậ t cậ  ngươ i dậ n trộng tiề u 
bậng, chương nậ y cậ n phậ i ậ p du ng chộ tậ t cậ  cậ c sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng, thềộ đi nh 
nghí ậ trộng mu c nậ y, bậ t kề  hộ  ơ  đậ u trộng Tiề u Bậng Cậlifộrniậ.  

3302 – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ: ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC  

(ậ) Trư  khi cộ  quy đi nh khậ c cu ậ phậ p luậ  t, hộậ  c bậ t cư  khi nậ ộ đậng lậ m nhiề  m vu  hộậ  c 
mậ  c cậ nh phu c, sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tuyề  t độ i khộ ng bi  cậ m thậm giậ hộậ  c bi  ề p buộ  c 
hậy bậ t buộ  c phậ i thậm giậ vậ ộ hộậ t độ  ng chí nh tri .  

(b) Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tuyề  t độ i khộ ng bi  cậ m ư ng cư  hậy phu c vu  vơ i tư cậ ch lậ  u y 
viề n hộ  i độ ng quậ n tri  cu ậ mộ  t khu hộ c chậ nh.  



3303 – ĐIỀU TRA THẨM VẤN; TIẾN HÀNH; ĐIỀU KIỆN; ĐẠI DIỆN; PHÂN 
CÔNG LẠI  

Khi bậ t ky  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng nậ ộ bi  điề u trậ vậ  thậ m vậ n bơ i sí  quận chí  huy cu ậ hộ  
hộậ  c bậ t ky  thậ nh viề n nậ ộ khậ c cu ậ sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậ  thuề  hộ , vậ  điề u độ  cộ  thề  dậ n 
đề n hậ nh độ  ng trư ng phậ t, thí  viề  c thậ m vậ n sề  đươ c tiề n hậ nh thềộ cậ c điề u kiề  n sậu. Thềộ 
mu c đí ch cu ậ chương nậ y, hậ nh độ  ng trư ng phậ t cộ  nghí ậ lậ  bậ t ky  hậ nh độ  ng nậ ộ cộ  thề  
dậ n đề n viề  c sậ thậ i, giậ ng chư c, đí nh chí , giậ m lương, khiề n trậ ch bậ ng vậ n bậ n hộậ  c 
thuyề n chuyề n ví  mu c đí ch trư ng phậ t.  

(a) Viề  c thậ m vậ n sề  đươ c tiề n hậ nh vậ ộ thơ i giận hơ p ly , tộ t nhậ t lậ  vậ ộ thơ i giận sí  quận 
ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậng lậ m nhiề  m vu , hộậ  c trộng giơ  hộậ t độ  ng thộ ng thươ ng cu ậ sí  quận 
ận tộậ n cộ ng cộ  ng, trư  trươ ng hơ p mư c độ   nghiề m trộ ng cu ậ cuộ  c điề u trậ dậ n đề n yề u cậ u 
khậ c. Nề u viề  c thậ m vậ n diề n rậ ngộậ i giơ  lậ m viề  c cu ậ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậng bi  
thậ m vậ n, thí  sí  quận độ  sề  đươ c hươ ng lương chộ bậ t ky  thơ i giận ngộậ i giơ  lậ m viề  c nậ ộ 
thềộ quy trí nh thộ ng thươ ng cu ậ sơ , vậ  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng độ  sề  khộ ng bi  chộ nghí  
viề  c ví  bậ t ky  cộ ng viề  c nậ ộ bi  chậ  m trề .  

(b) Trươ c khi thậ m vậ n, sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng bi  điề u trậ sề  đươ c thộ ng bậ ộ về  cậ p bậ  c, 
tề n vậ  quyề n chí  huy cu ậ sí  quận phu  trậ ch thậ m vậ n, cậ c sí  quận thậ m vậ n vậ  tậ t cậ  như ng 
ngươ i khậ c sề  cộ  mậ  t trộng quậ  trí nh thậ m vậ n. Tậ t cậ  cậ c cậ u hộ i chộ sí  quận ận tộậ n cộ ng 
cộ  ng đậng bi  thậ m vậ n sề  đươ c hộ i bơ i vậ  thộ ng quậ khộ ng quậ  hậi thậ m vậ n viề n tậ i mộ  t 
thơ i điề m.  

(c) Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng bi  điề u trậ sề  đươ c thộ ng bậ ộ về  tí nh chậ t cu ậ cuộ  c điề u trậ 
trươ c khi thậ m vậ n.  

(d) Buộ i thậ m vậ n sề  diề n rậ trộng mộ  t khộậ ng thơ i giận hơ p ly , cộ  tí nh đề n mư c độ   nghiề m 
trộ ng vậ  phư c tậ p cu ậ vậ n đề  đậng đươ c điề u trậ. Ngươ i bi  thậ m vậ n đươ c phề p giậ i quyề t 
cậ c nhu cậ u về  thề  chậ t cậ  nhậ n cu ậ mí nh.  

(e) Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậng bi  thậ m vậ n sề  khộ ng bi  chư i bơ i, xu c phậ m hộậ  c hu  
dộ ậ trư ng phậ t. Tuy nhiề n, sí  quận nậ ộ tư  chộ i trậ  lơ i cậ u hộ i hộậ  c khộ ng chi u thậ m vậ n sề  
đươ c thộ ng bậ ộ rậ ng viề  c khộ ng trậ  lơ i như ng cậ u hộ i liề n quận trư c tiề p đề n cuộ  c điề u trậ 
hộậ  c thậ m vậ n cộ  thề  dậ n đề n hậ nh độ  ng trư ng phậ t. Khộ ng đươ c phề p hư ậ thươ ng đề  du  
dộ  trậ  lơ i bậ t ky  cậ u hộ i nậ ộ. Sơ  lậ m khộ ng đươ c chộ phề p bậ ộ chí  hộậ  c hậ ng truyề n thộ ng 
tơ i phộ ng vậ n sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậng bi  thậ m vậ n khi chưậ cộ  sư  chậ p thuậ  n rộ  
rậ ng cu ậ sí  quận độ . Đi ậ chí  nhậ  hộậ  c hí nh ậ nh cu ậ sí  quận độ  cu ng khộ ng đươ c phề p cung 
cậ p chộ bậ ộ chí  hộậ  c hậ ng truyề n thộ ng khi chưậ cộ  sư  chậ p thuậ  n rộ  rậ ng cu ậ hộ .  



(f) Lơ i khậi dộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đưậ rậ trộng quậ  trí nh thậ m vậ n dươ i sư  ề p buộ  c, 
cươ ng ề p hộậ  c hu  dộ ậ trư ng phậ t đề u sề  khộ ng đươ c chậ p nhậ  n trộng bậ t ky  thu  tu c tộ  tu ng 
dậ n sư  nậ ộ sậu độ . Khộậ n nậ y phậ i đậ p ư ng như ng điề u kiề  n sậu:  

(1) Khộậ n nậ y khộ ng hậ n chề  viề  c sư  du ng cậ c lơ i khậi dộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đưậ rậ 
khi sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậ  thuề  hộ  đậng tí m kiề m cậ c biề  n phậ p trư ng phậ t dậ n sư  độ i vơ i 
bậ t ky  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng nậ ộ, bậộ gộ m cậ  hí nh thư c ky  luậ  t thềộ Mu c 19572.  

(2) Khộậ n nậ y khộ ng ngậ n cậ n viề  c chậ p nhậ  n cậ c lơ i khậi dộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng 
đưậ rậ trộng quậ  trí nh thậ m vậ n trộng bậ t ky  vu  kiề  n dậ n sư  nậ ộ, bậộ gộ m cậ  vu  kiề  n hậ nh 
chậ nh, dộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng độ  hộậ  c đậ i diề  n duy nhậ t cu ậ sí  quận độ  đưậ rậ, phậ t 
sinh tư  hí nh thư c ky  luậ  t.  

(3) Khộậ n nậ y khộ ng ngậ n cậ n viề  c sư  du ng cậ c lơ i khậi dộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đưậ 
rậ trộng quậ  trí nh thậ m vậ n đề  hu y bộ  lơ i khậi cu ậ sí  quận độ  sậu khi xềm xề t kí n đề  xậ c 
đi nh xềm cậ c lơ i khậi độ  cộ  phu c vu  chộ viề  c hu y bộ  lơ i khậi cu ậ sí  quận độ  hậy khộ ng.  

(4) Trư  trươ ng hơ p nề u trề n, khộậ n nậ y khộ ng ngậ n cậ n viề  c chậ p nhậ  n cậ c lơ i khậi dộ sí  
quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đưậ rậ trộng quậ  trí nh thậ m vậ n nề u sí  quận độ  đậ  quậ đơ i sậu độ .  

(g) Tộậ n bộ   quậ  trí nh thậ m vậ n sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng cộ  thề  đươ c ghi ậ m. Nề u cuộ  c 
thậ m vậ n đươ c ghi ậ m, sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng sề  đươ c quyề n tiề p cậ  n bậ ng ghi ậ m nề u 
cộ  bậ t ky  thu  tu c nậ ộ khậ c đươ c tí nh đề n, hộậ  c trươ c khi thậ m vậ n thề m trộng tương lậi. Sí  
quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đươ c quyề n cộ  bậ n sậộ chề p lậ i cu ậ bậ t ky  ghi chu  nậ ộ dộ nhậ n viề n 
tộ c ky  thư c hiề  n hộậ  c bậ t ky  bậ ộ cậ ộ hộậ  c khiề u nậ i nậ ộ dộ điề u trậ viề n hộậ  c như ng ngươ i 
khậ c thư c hiề  n, trư  như ng bậ ộ cậ ộ hộậ  c khiề u nậ i đươ c cơ quận điề u trậ chộ lậ  bậ ộ mậ  t. 
Như ng ghi chu  hộậ  c bậ ộ cậ ộ đươ c xềm lậ  bậ ộ mậ  t khộ ng đươ c phề p đưậ vậ ộ hộ  sơ nhậ n sư  
cu ậ sí  quận. Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậng bi  thậ m vậ n cộ  quyề n mậng thềộ thiề t bi  ghi 
riề ng cu ậ mí nh đề  ghi ậ m bậ t ky  khí ậ cậ nh nậ ộ cu ậ cuộ  c thậ m vậ n.  

(h) Trươ c hộậ  c trộng khi thậ m vậ n sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng, nề u nghi ngơ  sí  quận cộ  thề  
bi  buộ  c tộ  i hí nh sư , thí  sí  quận độ  phậ i đươ c thộ ng bậ ộ ngậy về  cậ c quyề n cu ậ hộ  thềộ hiề n 
phậ p.  

(i) Sậu khi cộ  lơ i khậi chí nh thư c bậ ng vậ n bậ n, hộậ  c bậ t cư  khi nậ ộ cuộ  c thậ m vậ n tậ  p 
trung vậ ộ cậ c vậ n đề  cộ  khậ  nậ ng dậ n đề n hậ nh độ  ng trư ng phậ t độ i vơ i bậ t ky  sí  quận ận 
tộậ n cộ ng cộ  ng nậ ộ, thí  sí  quận độ  cộ  quyề n yề u cậ u đươ c đậ i diề  n bơ i ngươ i đậ i diề  n dộ 
mí nh lư ậ chộ n, vậ  ngươ i nậ y cộ  thề  cộ  mậ  t trộng suộ t quậ  trí nh thậ m vậ n. Ngươ i đậ i diề  n 
khộ ng phậ i lậ  ngươ i bi  điề u trậ trộng cu ng vu  viề  c. Ngươ i đậ i diề  n khộ ng bậ t buộ  c phậ i tiề t 
lộ  , cu ng khộ ng bi  trư ng phậ t ví  tư  chộ i tiề t lộ   bậ t ky  thộ ng tin nậ ộ nhậ  n đươ c tư  sí  quận 
đậng bi  điề u trậ về  cậ c vậ n đề  phi hí nh sư .  



Mu c nậ y khộ ng ậ p du ng chộ viề  c thậ m vậ n bậ t ky  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng nậ ộ trộng quậ  
trí nh thư c hiề  n nhiề  m vu  bí nh thươ ng, tư vậ n, hươ ng dậ n hộậ  c khiề n trậ ch bậ ng lơ i khộ ng 
chí nh thư c cu ậ cậ p trề n hộậ  c bậ t ky  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng nậ ộ khậ c, vậ  cu ng khộ ng ậ p 
du ng chộ viề  c điề u trậ chí  liề n quận vậ  trư c tiề p đề n cậ c hộậ t độ  ng phậ m tộ  i hí nh sư  bi  cậ ộ 
buộ  c.  

(j) Khộ ng đươ c chộ mươ n hộậ  c tậ m thơ i điề u độ  ng sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tơ i mộ  t đi ậ 
điề m hộậ  c giậộ nhiề  m vu  mậ  thềộ thộ ng lề  , thậ nh viề n đươ c tuyề n thề   cu ậ sơ  khộ ng đươ c 
cư  đề n đi ậ điề m độ  hộậ  c khộ ng đươ c giậộ nhiề  m vu  độ  trộng như ng tí nh huộ ng tương tư .  

3304 – THỰC THI QUYỀN LỢI HỢP PHÁP; BẤT TUÂN THƯỢNG LỆNH; 
KHÁNG CÁO HÀNH CHÁNH  

(a) Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tuyề  t độ i khộ ng bi  trư ng phậ t, bi  tư  khươ c thậ ng chư c hộậ  c 
bi  đề dộ ậ xư  ly  như vậ  y ví  đậ  thư c hiề  n hơ p phậ p cậ c quyề n đươ c hươ ng thềộ chương nậ y, 
hộậ  c thư c hiề  n bậ t ky  quyề n nậ ộ thềộ quy trí nh khiề u nậ i hậ nh chậ nh hiề  n cộ . Khộ ng cộ  nộ  i 
dung nậ ộ trộng mu c nậ y ngậ n cậ n ngươ i đư ng đậ u cơ quận yề u cậ u sí  quận ận tộậ n cộ ng 
cộ  ng hơ p tậ c vơ i cậ c cơ quận khậ c thậm giậ điề u trậ hí nh sư . Nề u sí  quận khộ ng tuậ n thềộ 
lề  nh độ , cơ quận cộ  thề  chí nh thư c buộ  c tộ  i sí  quận độ  lậ  bậ t tuậ n thươ ng lề  nh.  

(b) Cơ quận cộ ng quyề n khộ ng đươ c thư c hiề  n bậ t ky  hậ nh độ  ng trư ng phậ t hộậ  c tư  khươ c 
thậ ng chư c trề n cơ sơ  nậ ộ khậ c ngộậ i thậ nh tí ch độ i vơ i bậ t ky  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng 
nậ ộ đậ  hộậ n tậ t thậ nh cộ ng thơ i giận thư  viề  c thềộ yề u cậ u cu ậ sơ  lậ m mậ  khộ ng chộ sí  
quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng cơ hộ  i khậ ng cậ ộ thềộ thu  tu c hậ nh chậ nh.  

(c) Cơ quận cộ ng quyề n hậy nhậ  chư c trậ ch bộ  nhiề  m khộ ng đươ c bậ i nhiề  m cậ nh sậ t 
trươ ng mậ  khộ ng cung cậ p chộ hộ  thộ ng bậ ộ bậ ng vậ n bậ n nề u rộ  ly  dộ, vậ  chộ hộ  cơ hộ  i đề  
khậ ng cậ ộ thềộ thu  tu c hậ nh chậ nh. Thềộ mu c đí ch cu ậ khộậ n nậ y, viề  c cơ quận cộ ng quyề n 
hộậ  c nhậ  chư c trậ ch bộ  nhiề  m bậ i nhiề  m cậ nh sậ t trươ ng nhậ m thư c hiề  n cậ c mu c 
tiề u/chí nh sậ ch (hộậ  c cậ  mu c tiề u vậ  chí nh sậ ch) cu ậ cơ quận cộ ng quyề n/nhậ  chư c trậ ch 
bộ  nhiề  m, ví  như ng ly  dộ bậộ gộ m nhưng khộ ng giơ i hậ n ơ  tí nh trậ ng khộ ng phu  hơ p về  
phộng cậ ch quậ n ly  hộậ  c dộ thậy độ i ngươ i điề u hậ nh, đươ c cội lậ  “ly  dộ chí nh đậ ng”. Khộ ng 
cộ  nộ  i dung nậ ộ trộng khộậ n nậ y đươ c hiề u lậ  tậ ộ rậ lơ i í ch sơ  hư u trộng vậi trộ  Cậ nh Sậ t 
Trươ ng, trộng trươ ng hơ p quyề n nậ y khộ ng tộ n tậ i thềộ quy đi nh hộậ  c luậ  t phậ p.   



(d) Trư  trươ ng hơ p đươ c quy đi nh trộng khộậ n nậ y vậ  khộậ n (g), khộ ng cộ  bậ t ky  hậ nh 
độ  ng trư ng phậ t hộậ  c tư  khươ c thậ ng chư c ví  ly  dộ khậ c ngộậ i thậ nh tí ch đươ c thư c hiề  n 
độ i vơ i bậ t ky  hậ nh vi, thiề u sộ t hộậ  c cậ ộ buộ  c về  hậ nh vi sậi trậ i nậ ộ khậ c nề u cuộ  c điề u trậ 
về  cậ ộ buộ  c khộ ng đươ c hộậ n thậ nh trộng vộ ng mộ  t nậ m kề  tư  ngậ y cơ quận cộ ng quyề n 
phậ t hiề  n bơ i ngươ i đươ c u y quyề n khơ i xươ ng điề u trậ về  hậ nh vi, thiề u sộ t hộậ  c sậi trậ i 
khậ c. Thơ i hậ n mộ  t nậ m nậ y chí  ậ p du ng nề u hậ nh vi, thiề u sộ t hộậ  c hậ nh vi sậi trậ i khậ c 
xậ y rậ vậ ộ hộậ  c sậu ngậ y 1 thậ ng Mộ  t nậ m 1998. Trộng trươ ng hơ p cơ quận cộ ng quyề n xậ c 
đi nh lậ  cộ  thề  thư c hiề  n ky  luậ  t, cơ quận nậ y phậ i hộậ n thậ nh viề  c điề u trậ vậ  thộ ng bậ ộ chộ 
sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng về  hí nh thư c ky  luậ  t dư  kiề n trộng vộ ng mộ  t nậ m độ , trư  như ng 
trươ ng hơ p sậu:  

(1) Nề u hậ nh vi, thiề u sộ t hộậ  c cậ ộ buộ  c về  hậ nh vi sậi trậ i khậ c cu ng lậ  độ i tươ ng cu ậ mộ  t 
cuộ  c điề u trậ hí nh sư  hộậ  c truy tộ  hí nh sư , thí  thơ i giận chơ  đơ i trộng khi cuộ  c điề u trậ hí nh 
sư  hộậ  c truy tộ  hí nh sư  đậng đươ c thu  ly  sề  tậ m dư ng thơ i hậ n mộ  t nậ m.  

(2) Nề u sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tư  bộ  thơ i hậ n mộ  t nậ m bậ ng vậ n bậ n, thí  thơ i hậ n nậ y 
sề  đươ c tậ m dư ng trộng khộậ ng thơ i giận đươ c quy đi nh trộng vậ n bậ n tư  bộ .  

(3) Nề u đậ y lậ  cuộ  c điề u trậ đậ cơ quận, cậ n đươ c giậ hậ n hơ p ly  đề  phộ i hơ p giư ậ cậ c cơ 
quận liề n quận.  

(4) Nề u cuộ  c điề u trậ liề n quận đề n nhiề u nhậ n viề n vậ  cậ n đươ c giậ hậ n hơ p ly .  

(5) Nề u cuộ  c điề u trậ liề n quận đề n nhậ n viề n đậng mậ t khậ  nậ ng hộậ  c khộ ng cộ  mậ  t.  

(6) Nề u cuộ  c điề u trậ liề n quận đề n mộ  t vậ n đề  trộng tộ  tu ng dậ n sư , trộng độ  sí  quận ận 
tộậ n cộ ng cộ  ng đươ c nề u tề n lậ  bi  cậ ộ, thí  thơ i hậ n mộ  t nậ m sề  đươ c tậ m dư ng trộng khi vu  
kiề  n dậ n sư  độ  đậng chơ  xư  ly .  

(7) Nề u cuộ  c điề u trậ liề n quận đề n mộ  t vậ n đề  trộng tộ  tu ng hí nh sư , trộng độ  đương đơn 
lậ  bi  cậ ộ hí nh sư , thí  thơ i hậ n mộ  t nậ m sề  đươ c tậ m dư ng trộng thơ i giận điề u trậ vậ  truy tộ  
hí nh sư  cu ậ bi  cậ ộ độ .  

(8) Nề u cuộ  c điề u trậ liề n quận đề n cậ ộ buộ  c giận lậ  n bộ i thươ ng tậi nậ n lậộ độ  ng độ i vơ i sí  
quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng.  

(e) Trộng trươ ng hơ p bậ t buộ  c hộậ  c sư  du ng quy trí nh phậ n hộ i hậy khiề u nậ i trươ c ky  
luậ  t, thơ i giận đề  phậ n hộ i hộậ  c chộ thu  tu c nậ y sề  khộ ng bi  chi phộ i hộậ  c giơ i hậ n bơ i 
chương nậ y.  



(f) Nề u sậu khi điề u trậ vậ  bậ t ky  quy trí nh hộậ  c phậ n hộ i trươ c ky  luậ  t nậ ộ, cơ quận cộ ng 
quyề n quyề t đi nh ậ p du ng ky  luậ  t, thí  trộng vộ ng 30 ngậ y kề  tư  ngậ y rậ quyề t đi nh, cơ quận 
cộ ng quyề n phậ i thộ ng bậ ộ chộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng bậ ng vậ n bậ n về  quyề t đi nh ậ p 
du ng ky  luậ  t, bậộ gộ m ngậ y thi hậ nh ky  luậ  t, trư  trươ ng hơ p sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng 
khộ ng cộ  mậ  t đề  thi hậ nh ky  luậ  t.  

(g) Bậ t kề  thơ i hậ n mộ  t nậ m đươ c quy đi nh tậ i khộậ n (c), cuộ  c điề u trậ độ i vơ i sí  quận ận 
tộậ n cộ ng cộ  ng cộ  thề  đươ c mơ  lậ i nề u cậ  hậi điề u kiề  n sậu cu ng tộ n tậ i:  

(1) Phậ t hiề  n rậ bậ ng chư ng mơ i quận trộ ng, cộ  khậ  nậ ng ậ nh hươ ng đề n kề t quậ  cu ậ cuộ  c 
điề u trậ.  

(2) Mộ  t trộng như ng điề u kiề  n sậu tộ n tậ i:  

(A) Bậ ng chư ng khộ ng thề  đươ c phậ t hiề  n mộ  t cậ ch hơ p ly  trộng quậ  trí nh điề u trậ thộ ng 
thươ ng mậ  khộ ng cậ n đề n cậ c biề  n phậ p đậ  c biề  t cu ậ cơ quận.  

(B) Bậ ng chư ng xuậ t phậ t tư  quy trí nh hộậ  c phậ n hộ i trươ c ky  luậ  t cu ậ sí  quận ận tộậ n cộ ng 
cộ  ng.  

(h) Độ i vơ i cậ c thậ nh viề n đươ c liề  t kề  trộng khộậ n (ậ) cu ậ Mu c 830.2 Bộ   Luậ  t Hí nh Sư , thơ i 
hậ n 30 ngậ y thềộ quy đi nh tậ i khộậ n (ề) sề  khộ ng bậ t đậ u tí nh tư  ngậ y nhậ  n thộ ng bậ ộ sơ 
bộ   về  hậ nh độ  ng bậ t lơ i, nề u cơ quận cộ ng quyề n lư ậ chộ n thộ ng bậ ộ như vậ  y chộ sí  quận ận 
tộậ n cộ ng cộ  ng.  

3304.5 – KHÁNG CÁO HÀNH CHÁNH  

Khậ ng cậ ộ thềộ thu  tu c hậ nh chậ nh dộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng xu c tiề n thềộ chương nậ y 
đươ c tiề n hậ nh thềộ đu ng cậ c quy tậ c vậ  quy trí nh mậ  cơ quận cộ ng quyề n đi ậ phương 
thộ ng quậ.  

3305 – NHẬN XÉT BẤT LỢI; HỒ SƠ NHÂN SỰ; CƠ HỘI ĐỌC VÀ KÝ; TỪ CHỐI 
KÝ  

Khộ ng đươ c ghi bậ t ky  nhậ  n xề t bậ t lơ i nậ ộ độ i vơ i sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng vậ ộ hộ  sơ 
nhậ n sư  cu ậ hộ  hộậ  c bậ t ky  hộ  sơ nậ ộ khậ c đươ c sư  du ng chộ bậ t ky  mu c đí ch nhậ n sư  nậ ộ 
cu ậ sơ  lậ m, trư  khi sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậ  độ c vậ  ky  vậ ộ vậ n bậ n cộ  nhậ  n xề t bậ t lơ i, 
trộng độ  nề u rộ  hộ  đậ  biề t về  nhậ  n xề t độ . Tuy nhiề n, viề  c ghi nhậ  n xề t vậ n cộ  thề  đươ c thư c 
hiề  n nề u sậu khi độ c vậ n bậ n, sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tư  chộ i ky . Nề u sí  quận ận tộậ n 
cộ ng cộ  ng tư  chộ i ky , sư  viề  c độ  sề  đươ c ghi chu  trề n tậ i liề  u độ , vậ  đươ c sí  quận độ  ky  đậ y 
đu  hộậ  c ky  tậ t.  



3306 – PHẢN HỒI NHẬN XÉT BẤT LỢI TRONG HỒ SƠ NHÂN SỰ; THỜI 
GIAN  

Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng cộ  30 ngậ y đề  đề   trí nh phậ n phậ n hộ i bậ ng vậ n bậ n về  bậ t ky  
nhậ  n xề t bậ t lơ i nậ ộ đươ c ghi vậ ộ hộ  sơ nhậ n sư  cu ậ mí nh. Phậ n phậ n hộ i bậ ng vậ n bậ n độ  
sề  đươ c đí nh kề m vậ  đi kề m vơ i nhậ  n xề t bậ t lơ i.  

3306.5 – KIỂM TRA HỒ SƠ NHÂN SỰ; YÊU CẦU CHỈNH SỬA HỒ SƠ; THỜI 
GIAN  

(a) Vậ ộ thơ i điề m hơ p ly  vậ  trộng cậ c khộậ ng thơ i giận hơ p ly , nề u sí  quận ận tộậ n cộ ng 
cộ  ng cộ  yề u cậ u, mộ i sơ  lậ m đề u phậ i chộ phề p hộ  kiề m trậ hộ  sơ nhậ n sư  đậng hộậ  c đậ  
đươ c sư  du ng đề  xậ c đi nh trí nh độ  , bậ ng cậ p đề  nhậ  n viề  c lậ m, thậ ng chư c, phu  cậ p khậ c, 
hộậ  c đề  chậ m dư t hơ p độ ng hậy ậ p du ng cậ c hí nh thư c ky  luậ  t khậ c (viề  c kiề m trậ độ  đươ c 
thư c hiề  n trộng giơ  lậ m viề  c thộ ng thươ ng mậ  khộ ng bi  trư  lương).  

(b) Mộ i sơ  lậ m phậ i lưu giư  hộ  sơ nhậ n sư  cu ậ tư ng sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng hộậ  c mộ  t 
bậ n sậộ chí nh xậ c vậ  trung thư c cu ậ hộ  sơ độ , vậ  phậ i cung cậ p hộ  sơ hộậ  c bậ n sậộ cu ậ hộ  sơ 
độ  trộng khộậ ng thơ i giận hơ p ly  sậu khi sí  quận yề u cậ u.  

(c) Nề u sậu khi kiề m trậ hộ  sơ nhậ n sư  cu ậ mí nh, sí  quận chộ rậ ng bậ t ky  phậ n nậ ộ cu ậ tậ i 
liề  u đươ c đưậ vậ ộ hộ  sơ lậ  dộ nhậ m lậ n hộậ  c trậ i phậ p luậ  t, thí  sí  quận cộ  thề  gơ i vậ n bậ n 
yề u cậ u xộ ậ bộ  hộậ  c sư ậ chư ậ phậ n sậi sộ t hộậ  c trậ i luậ  t độ . Bậ t ky  yề u cậ u nậ ộ đươ c thư c 
hiề  n thềộ khộậ n nậ y phậ i bậộ gộ m mộ  t phậ n lơ i khậi cu ậ sí  quận, mộ  tậ  cậ c nộ  i dung sư ậ 
chư ậ hộậ  c xộ ậ bộ  khộ i hộ  sơ nhậ n sư  đươ c yề u cậ u vậ  ly  dộ giậ i thí ch chộ viề  c sư ậ chư ậ 
hộậ  c xộ ậ bộ  độ . Lơ i khậi đươ c nộ  p chiề u thềộ khộậ n nậ y sề  đươ c đưậ vậ ộ hộ  sơ nhậ n sư  cu ậ 
sí  quận.  

(d) Trộng vộ ng 30 ngậ y thềộ li ch kề  tư  khi nhậ  n đươ c yề u cậ u chiề u thềộ khộậ n (c), sơ  lậ m 
phậ i chậ p thuậ  n yề u cậ u cu ậ sí  quận, hộậ  c thộ ng bậ ộ chộ sí  quận về  quyề t đi nh tư  khươ c 
chậ p thuậ  n yề u cậ u. Nề u sơ  lậ m tư  khươ c chậ p thuậ  n tộậ n bộ   hộậ  c mộ  t phậ n yề u cậ u, sơ  
lậ m phậ i nề u rộ  ly  dộ tư  khươ c yề u cậ u bậ ng vậ n bậ n, vậ  lơ i khậi bậ ng vậ n bậ n độ  sề  đươ c 
đưậ vậ ộ hộ  sơ nhậ n sư  cu ậ sí  quận.  

3307 – KIỂM TRA NÓI DỐI; QUYỀN TỪ CHỐI; TÁC ĐỘNG  

(a) Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng khộ ng bậ t buộ  c phậ i thư c hiề  n kiề m trậ nộ i dộ i bậ ng mậ y 
phậ t hiề  n nộ i dộ i trậ i vơ i y  nguyề  n cu ậ hộ . Khộ ng đươ c thư c hiề  n bậ t ky  hí nh thư c ky  luậ  t 
hộậ  c trư ng phậ t nậ ộ khậ c độ i vơ i sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tư  chộ i thư c hiề  n kiề m trậ nộ i 
dộ i. Khộ ng đươ c ghi nhậ  n xề t ơ  bậ t ky  đậ u trộng ghi chu  cu ậ điề u trậ viề n hộậ  c bậ t ky  nơi 
nậ ộ khậ c rậ ng sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng đậ  tư  chộ i hộậ  c khộ ng thư c hiề  n kiề m trậ nộ i dộ i 
bậ ng mậ y phậ t hiề  n nộ i dộ i. Lơ i khậi hộậ  c bậ ng chư ng cộ  nộ  i dung chộ thậ y sí  quận ận tộậ n 



cộ ng cộ  ng đậ  tư  chộ i thư c hiề  n hộậ  c bi  bậ t buộ  c phậ i thư c hiề  n kiề m trậ nộ i dộ i bậ ng mậ y 
phậ t hiề  n nộ i dộ i tuyề  t độ i khộ ng đươ c chậ p nhậ  n tậ i phiề n điề u trậ n, phiề n tộ ậ hộậ  c thu  
tu c tộ  tu ng, phiề n xề t xư  thềộ luậ  t hí nh sư  hậy hậ nh chậ nh nậ ộ tiề p thềộ.  

(b) Thềộ mu c đí ch cu ậ mu c nậ y, “mậ y phậ t hiề  n nộ i dộ i” cộ  nghí ậ lậ  phề p độ đậ ky , mậ y độ 
sư  lư ậ dộ i, mậ y phậ n tí ch cậ ng thậ ng giộ ng nộ i, mậ y đậ nh giậ  cậ ng thậ ng tậ m ly , hộậ  c bậ t ky  
thiề t bi  tương tư  nậ ộ khậ c, du  lậ  cơ hộ c hậy điề  n tư , đươ c sư  du ng hộậ  c chộ kề t quậ  đươ c sư  
du ng, nhậ m mu c đí ch đưậ rậ y  kiề n chậ n độậ n về  tí nh trung thư c hậy giận dộ i cu ậ mộ  t cậ  
nhậ n.  

3307.5 – SỬ DỤNG HÌNH ẢNH; XỬ PHẠT  

(a) Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tuyề  t độ i khộ ng bi  sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng hộậ  c cơ quận cộ ng 
quyề n khậ c thuề  hộ  bậ t buộ  c phậ i độ ng y  chộ sư  du ng hí nh ậ nh hộậ  c dậnh tí nh cu ậ mí nh 
trề n Intềrnềt vơ i tư cậ ch lậ  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng chộ bậ t ky  mu c đí ch nậ ộ vậ  xềm độ  lậ  
điề u kiề  n tuyề n du ng, nề u sí  quận độ  tin tươ ng chí nh đậ ng rậ ng viề  c tiề t lộ   thộ ng tin nậ y cộ  
thề  dậ n đề n sư  đề dộ ậ, quậ y rộ i, sậ ch nhiề u hộậ  c gậ y hậ i chộ bậ n thậ n sí  quận hộậ  c giậ đí nh 
cu ậ hộ .  

(b) Dư ậ trề n sư  tin tươ ng chí nh đậ ng cu ậ hộ  rậ ng viề  c tiề t lộ   hí nh ậ nh hộậ  c dậnh tí nh cu ậ 
hộ  vơ i tư cậ ch lậ  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng trề n Intềrnềt thềộ mộ  tậ  tậ i khộậ n (ậ) cộ  thề  dậ n 
đề n sư  đề dộ ậ, quậ y rộ i, sậ ch nhiề u hộậ  c gậ y hậ i, sí  quận cộ  thề  thộ ng bậ ộ chộ sơ  cậ nh sậ t 
hộậ  c cơ quận cộ ng quyề n khậ c yề u cậ u ngư ng vậ  chậ m dư t viề  c tiề t lộ   độ . Sậu khi thộ ng bậ ộ 
yề u cậ u ngư ng vậ  chậ m dư t, sí  quận, cộ ng tộ  viề n quậ  n hộậ  c Cộ ng Tộ  Viề n Liề n Bậng cộ  thề  
yề u cậ u tộ ậ ậ n rậ lề  nh cậ m sơ  cậ nh sậ t hộậ  c cơ quận cộ ng quyề n khậ c sư  du ng hí nh ậ nh 
hộậ  c dậnh tí nh cu ậ sí  quận vơ i tư cậ ch lậ  sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng trề n Intềrnềt, du  lậ  
chí nh thư c hậy khộ ng chí nh thư c. Tộ ậ ậ n cộ  thề  ậ p du ng hí nh phậ t dậ n sư  vơ i sộ  tiề n khộ ng 
quậ  nậ m trậ m độ  lậ My  ($500) mộ i ngậ y, bậ t đậ u tư  hậi ngậ y lậ m viề  c sậu ngậ y nhậ  n đươ c 
thộ ng bậ ộ yề u cậ u ngư ng vậ  chậ m dư t.  

3308 – TIẾT LỘ THÔNG TIN TÀI CHÁNH; QUYỀN TỪ CHỐI; NGOẠI LỆ  

Sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng tuyề  t độ i khộ ng bi  bậ t buộ  c hậy đề  nghi  tiề t lộ   bậ t ky  nhậ  đậ t, thu 
nhậ  p, tậ i sậ n, nguộ n thu nhậ  p, nơ  nậ n hộậ  c chi tiề u cậ  nhậ n hộậ  c giậ đí nh (bậộ gộ m cậ  chi 
tiề u cu ậ bậ t ky  thậ nh viề n nậ ộ trộng giậ đí nh hộậ  c hộ   giậ đí nh) chộ mu c đí ch phậ n cộ ng 
cộ ng viề  c hộậ  c cậ c nghiề  p vu  nhậ n sư  khậ c, trư  khi thộ ng tin độ  đươ c thu thậ  p hộậ  c lậ  bậ t 
buộ  c thềộ luậ  t tiề u bậng hộậ  c thu  tu c phậ p ly  thộ ậ đậ ng, cộ  xu hươ ng chộ thậ y xung độ  t lơ i 
í ch liề n quận đề n viề  c thư c hiề  n nhiề  m vu  chí nh thư c, hộậ  c lậ  cậ n thiề t đề  cơ quận thuề  
tuyề n đậ nh giậ  mư c độ   mộng muộ n phậ n cộ ng sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng độ  vậ ộ mộ  t bận 
chuyề n biề  t, nơi cộ  khậ  nậ ng cậộ sề  xậ y rậ tí nh trậ ng hộ i lộ   hộậ  c xui khiề n khộ ng thí ch hơ p 
khậ c.  



3309 – KHÁM XÉT TỦ ĐỒ HOẶC NƠI CẤT GIỮ; SỰ CHẤP THUẬN; LỆNH 
KHÁM XÉT  

Khộ ng đươ c khậ m xề t tu  độ  hộậ  c nơi cậ t giư  khậ c đươ c phậ n chộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng 
trư  khi cộ  sư  hiề  n diề  n hộậ  c chậ p thuậ  n cu ậ sí  quận độ , hộậ  c trư  khi đậ  cộ  lề  nh khậ m xề t 
hơ p lề   hộậ  c sí  quận độ  đậ  đươ c thộ ng bậ ộ về  viề  c khậ m xề t sề  diề n rậ. Mu c nậ y chí  ậ p du ng 
chộ tu  độ  hộậ  c nơi cậ t giư  khậ c thuộ  c sơ  hư u hộậ  c đươ c chộ thuề  bơ i cơ quận thuề  tuyề n.  

3309.5 – SĨ QUAN AN TOÀN CÔNG CỘNG ĐỊA PHƯƠNG; PHẠM VI ÁP DỤNG 
CỦA CHƯƠNG; QUYỀN HÀNH; BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC  

(a) Mộ i sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng đề u sề  bi  cội lậ  vi phậ m phậ p luậ  t nề u phu  nhậ  n hộậ  c tư  chộ i 
cung cậ p chộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng cậ c quyề n vậ  sư  bậ ộ về   thềộ chương nậ y.  

(b) Khộ ng cộ  nộ  i dung nậ ộ trộng khộậ n (h) cu ậ Mu c 11181 đươ c hiề u lậ  ậ nh hươ ng đề n cậ c 
quyề n vậ  sư  bậ ộ về   dậ nh chộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng thềộ chương nậ y hộậ  c thềộ Mu c 
832.5 cu ậ Bộ   Luậ  t Hí nh Sư .  

(c) Tộ ậ thươ ng thậ m sề  cộ  thậ m quyề n sơ thậ m đề  giậ i quyề t bậ t ky  thu  tu c tộ  tu ng nậ ộ dộ 
sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng khơ i kiề  n chộ ng lậ i bậ t ky  sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng nậ ộ về  như ng cậ ộ 
buộ  c vi phậ m chương nậ y.  

(d) (1) Trộng bậ t ky  trươ ng hơ p nậ ộ mậ  tộ ậ thươ ng thậ m nhậ  n thậ y sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng 
đậ  vi phậ m bậ t ky  điề u khộậ n nậ ộ cu ậ chương nậ y, tộ ậ sề  rậ lề  nh cậ m thí ch hơ p hộậ  c cậ c 
biề  n phậ p khậ c phu c đậ  c biề  t khậ c đề  khậ c phu c vi phậ m vậ  ngậ n chậ  n cậ c vi phậ m tương 
tư  hộậ  c giộ ng như vậ  y trộng tương lậi, bậộ gộ m nhưng khộ ng giơ i hậ n ơ  viề  c cậ p lề  nh 
cươ ng chề  tậ m thơ i, lề  nh sơ thậ m hộậ  c lề  nh cậ m ví nh viề n, nhậ m ngậ n cậ n sơ  ận tộậ n cộ ng 
cộ  ng thư c hiề  n bậ t ky  hậ nh độ  ng trư ng phậ t nậ ộ độ i vơ i sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng.  

(2) Nề u tộ ậ xề t thậ y sư  thiề u thiề  n chí  hộậ  c hậ nh độ  ng vộ  nghí ậ hậy đề   đơn ví  mu c đí ch 
khộ ng phu  hơ p thềộ chương nậ y, tộ ậ cộ  thề  rậ lề  nh trư ng phậ t độ i vơ i bề n đề   đơn kiề  n, luậ  t 
sư cu ậ bề n độ  hộậ  c cậ  hậi, thềộ Mu c 128.6 vậ  128.7 cu ậ Bộ   Luậ  t Tộ  Tu ng Dậ n Sư . Cậ c biề  n 
phậ p trư ng phậ t độ  cộ  thề  bậộ gộ m, nhưng khộ ng giơ i hậ n ơ  cậ c chi phí  hơ p ly , bậộ gộ m cậ  
phí  luậ  t sư, dộ sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng phậ i chi u, thềộ như tộ ậ ậ n thậ y phu  hơ p. Khộ ng cộ  nộ  i 
dung nậ ộ trộng độậ n nậ y nhậ m mu c đí ch ậ p đậ  t cậ c quy tậ c hộậ  c tiề u chuậ n khậ c biề  t vơ i 
như ng quy tậ c hộậ  c tiề u chuậ n ậ p du ng chộ viề  c kiề  n tu ng hộậ  c đề   đơn kiề  n dậ n sư  khậ c 
phậ i tuậ n thềộ Mu c 128.6 hộậ  c 128.7 cu ậ Bộ   Luậ  t Tộ  Tu ng Dậ n Sư  lề n vu  kiề  n hộậ  c đề   đơn 
tậ i đậ y.  

(ề) Ngộậ i cậ c biề  n phậ p khậ c phu c đậ  c biề  t thềộ chương nậ y, khi tộ ậ thươ ng thậ m nhậ  n thậ y 
sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng, nhậ n viề n sơ , đậ i ly  hộậ  c ngươ i đươ c chí  đi nh cu ậ sơ , liề n quận đề n 
cậ c hậ nh vi trộng phậ m vi cộ ng viề  c, đậ  cộ  tí nh vi phậ m bậ t ky  điề u khộậ n nậ ộ cu ậ chương 



nậ y vơ i mu c đí ch gậ y thiề  t hậ i chộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng, thí  sơ  độ  phậ i chi u trậ ch 
nhiề  m về  hí nh phậ t dậ n sư  độ i vơ i mộ i vi phậ m, khộ ng quậ  hậi mươi lậ m ngậ n độ  lậ My  
($25.000) đề  trậộ chộ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng bi  xậ m phậ m quyề n hộậ  c bi  tươ c đi sư  bậ ộ 
về  , vậ  bộ i thươ ng chi phí  luậ  t sư hơ p ly  thềộ quyề t đi nh cu ậ tộ ậ. Nề u tộ ậ kề t luậ  n như vậ  y, vậ  
cộ  đu  bậ ng chư ng đề  chư ng minh thiề  t hậ i thư c tề  mậ  sí  quận bi  xậ m phậ m quyề n hộậ  c bi  
tươ c đi sư  bậ ộ về   phậ i chi u, thí  sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng cu ng phậ i bộ i thươ ng chộ sộ  tiề n thiề  t 
hậ i thư c tề  độ . Bậ t chậ p cậ c điề u khộậ n nậ y, sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng khộ ng bậ t buộ  c phậ i bộ i 
thươ ng chộ nhậ  thậ u về  trậ ch nhiề  m phậ p ly  cu ậ nhậ  thậ u chiề u thềộ khộậ n nậ y nề u trộng 
hơ p độ ng giư ậ sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng vậ  nhậ  thậ u cộ  điề u khộậ n “giậ m thiề  t hậ i” hộậ  c điề u 
khộậ n tương tư  bậ ộ về   sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng đề  khộ ng phậ i chi u trậ ch nhiề  m phậ p ly  về  
hậ nh độ  ng cu ậ nhậ  thậ u. Cậ  nhậ n sề  khộ ng bi  truy cư u trậ ch nhiề  m phậ p ly  chộ bậ t ky  hậ nh 
vi nậ ộ mậ  sơ  ận tộậ n cộ ng cộ  ng phậ i chi u trậ ch nhiề  m thềộ mu c nậ y.  

3310 – QUY TRÌNH CỦA CƠ QUAN CÔNG QUYỀN TRAO QUYỀN HOẶC SỰ 
BẢO VỆ ĐÓ; ÁP DỤNG CHƯƠNG  

Bậ t ky  cơ quận cộ ng quyề n nậ ộ đậ  bận hậ nh bậ t ky  quy trí nh nậ ộ tộ i thiề u trậộ chộ sí  quận 
cậ nh sậ t giư  trậ  t tư  cậ c quyề n hộậ  c sư  bậ ộ về   tương tư  như đươ c quy đi nh thềộ chương nậ y, 
thộ ng quậ hậ nh độ  ng cu ậ hộ  i độ ng quậ n ly  hộậ  c ngươ i đươ c chí  đi nh chí nh thư c, thí  sề  
khộ ng phậ i tuậ n thềộ chương nậ y liề n quận đề n thu  tu c độ .  

3311 – THỎA THUẬN HỖ TRỢ LẪN NHAU; TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG  

Khộ ng cộ  nộ  i dung nậ ộ trộng chương nậ y đươ c hiề u lậ  nhậ m hậ n chề  viề  c sư  du ng cậ c cơ 
quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng hộậ  c cậ c sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng trộng viề  c thư c hiề  n cậ c thộ ậ 
thuậ  n hộ  trơ  lậ n nhậu vơ i cậ c khu vư c phậ p ly  hộậ  c cơ quận khậ c. Chương nậ y cu ng khộ ng 
đươ c hiề u thềộ bậ t ky  cậ ch nậ ộ lậ  nhậ m hậ n chề  bậ t ky  sư  hơ p tậ c nậ ộ giư ậ cậ c khu vư c 
phậ p ly  hộậ  c giư ậ cậ c cơ quận trộng cậ c trươ ng hơ p mậ  hộậ t độ  ng độ  đươ c cậ c khu vư c 
phậ p ly  hộậ  c cậ c cơ quận liề n quận cội lậ  cậ n thiề t hộậ  c yề u cậ u.  

3312 – QUỐC KỲ MỸ; HUY HIỆU  

Bậ t kề  điề u khộậ n khậ c cu ậ phậ p luậ  t, sơ  lậ m cu ậ sí  quận ận tộậ n cộ ng cộ  ng khộ ng đươ c 
thư c hiề  n bậ t ky  hậ nh độ  ng trư ng phậ t nậ ộ độ i vơ i sí  quận ví  đềộ huy hiề  u hộậ  c phộ  bậ y bậ t 
ky  vậ  t du ng nậ ộ khậ c cộ  hí nh quộ c ky  My , trư  khi sơ  lậ m thộ ng bậ ộ bậ ng vậ n bậ n chộ sí  
quận, trộng độ  cộ  nề u tậ t cậ  như ng điề u sậu đậ y:  

(a) Mộ  t lơ i khậi chộ biề t huy hiề  u hộậ  c vậ  t du ng khậ c cu ậ sí  quận đậng vi phậ m quy tậ c, 
quy đi nh, chí nh sậ ch, hộậ  c thộ ậ thuậ  n hậy hơ p độ ng hiề  n cộ  cu ậ cơ quận đi ậ phương liề n 
quận đề n viề  c đềộ huy hiề  u hộậ  c phộ  bậ y bậ t ky  vậ  t du ng nậ ộ khậ c cộ  hí nh quộ c ky  My .  



(b) Phậ n trí ch dậ n cu  thề  đề n quy tậ c, quy đi nh, chí nh sậ ch, hộậ  c thộ ậ thuậ  n hậy hơ p độ ng 
cu ậ cơ quận đi ậ phương mậ  huy hiề  u hộậ  c vậ  t du ng khậ c vi phậ m.  

(c) Mộ  t lơ i khậi chộ biề t sí  quận cộ  thề  nộ  p đơn khậ ng cậ ộ chộ ng lậ i sơ  lậ m đề  phậ n độ i cậ ộ 
buộ  c vi phậ m, chiề u thềộ quy trí nh khiề u nậ i hộậ  c khậ ng cậ ộ ậ p du ng, đươ c bận hậ nh bơ i 
sơ  cậ nh sậ t hộậ  c cơ quận cộ ng quyề n, phu  hơ p vơ i luậ  t hiề  n hậ nh.  
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Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl 
Cả m Nảng Chí nh Sả ch cu ả Sản Rảfảềl PD 

 

Khiếu Nại Nhân Sự 
1011.1 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI 

Chí nh sả ch nả y trí nh bả y hượ ng dả n bả o cả o, điề u trả vả  xư  ly  cả c khiề u nả i liề n quản đề n hả nh vi cu ả thả nh 
viề n Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl. Chí nh sả ch nả y kho ng ả p du ng cho bả t ky  trượ ng hợ p thả m vả n, tư vả n, hượ ng 
dả n, khiề n trả ch bả ng lợ i kho ng chí nh thư c hoả  c cả c tiề p xu c tho ng thượ ng, kho ng thềo kề  hoả ch khả c giư ả 
thả nh viề n vả  cả p trề n hoả  c đo ng nghiề  p trong quả  trí nh thư c thi nhiề  m vu  bí nh thượ ng. Chí nh sả ch nả y 
cu ng kho ng ả p du ng cho trượ ng hợ p điề u trả hí nh sư . 

1011.2 CHÍNH SÁCH 

Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl xềm tro ng tả t cả  cả c khiề u nả i liề n quản đề n di ch vu  do Sợ  cung cả p vả  hả nh vi cu ả 
thả nh viề n. 

Sợ  sề  tiề p nhả  n vả  giả i quyề t tả t cả  cả c khiề u nả i về  hả nh vi sải trả i thềo chí nh sả ch nả y vả  luả  t liề n bảng, 
tiề u bảng vả  đi ả phượng hiề  n hả nh, cả c quy đi nh cu ả thả nh pho  vả  quả  n, cu ng như cả c yề u cả u trong mo i 
tho ả ượ c tả  p thề . 

Ngoả i rả, chí nh sả ch cu ả sợ  lả  đả m bả o co  ng đo ng co  thề  bả o cả o hả nh vi sải trả i mả  kho ng lo bi  trả  đu ả 
hoả  c đả p trả . 

1011.3 KHIẾU NẠI NHÂN SỰ 

Khiề u nả i nhả n sư  bảo go m bả t ky  cả o buo  c nả o về  hả nh vi sải trả i hoả  c hiề  u suả t co ng viề  c kho ng phu  hợ p, 
mả  nề u đu ng sư  thả  t, sề  cả u thả nh sư  vi phả m chí nh sả ch cu ả sợ  hoả  c luả  t, chí nh sả ch hoả  c quy tả c cu ả liề n 
bảng, tiề u bảng hoả  c đi ả phượng. Khiề u nả i nhả n sư  co  thề  do no  i bo   hoả  c co ng chu ng gư i tợ i. 

Cả c thả c mả c về  hả nh vi hoả  c hiề  u suả t mả  nề u đu ng sư  thả  t, sề  kho ng vi phả m chí nh sả ch cu ả sợ  hoả  c luả  t, 
chí nh sả ch hoả  c quy tả c cu ả liề n bảng, tiề u bảng hoả  c đi ả phượng, co  thề  đượ c xư  ly  no  i bo   bợ i cả p trề n vả  
sề  kho ng đượ c coi lả  khiề u nả i nhả n sư . Như ng thả c mả c như vả  y thượ ng bảo go m viề  c lả m ro  về  chí nh 
sả ch, quy trí nh hoả  c phả n ho i cu ả Sợ  đo i vợ i cả c sư  vu  cu  thề . 

1011.3.1 PHÂ N LOÂ I KHIẾ U NÂ I 

Khiề u nả i nhả n sư  sề  đượ c phả n loả i vả o mo  t trong cả c dảnh mu c sảu: 

Không chính thức - Vả n đề  mả  Giả m Sả t Cả hả i lo ng ví  đả  đượ c xư  ly  tho ả đả ng bợ i cả p trề n co  cả p bả  c cảo 
hợn thả nh viề n bi  cả o buo  c. 

Chính thức - Vả n đề  mả  cả p trề n xả c đi nh lả  cả n tiề p tu c xư  ly . Cả c khiề u nả i như vả  y co  thề  đượ c điề u trả 
bợ i cả p trề n co  cả p bả  c cảo hợn nhả n viề n bi  cả o buo  c hoả  c chuyề n tợ i Bản Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n, tu y 
thuo  c vả o mư c đo   nghiề m tro ng vả  phư c tả p cu ả cuo  c điề u trả. 

Không đầy đủ - Vả n đề  mả  trong đo  đượng sư  khiề u nả i kho ng hợ p tả c hoả  c kho ng thề  liề n lả c đượ c sảu 
khi tiề p tu c điề u trả hợ p thư c. Thềo quyề t đi nh cu ả cả p trề n đượ c giảo nhiề  m vu  hoả  c Bản Tiề u Chuả n 
Chuyề n Mo n, cả c vả n đề  như vả  y co  thề  đượ c điề u trả thề m, tu y thuo  c vả o mư c đo   nghiề m tro ng cu ả khiề u 
nả i vả  tí nh sả n co  đả y đu  cu ả tho ng tin.  

Chí nh Sả ch 

1011 
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1011.3.2 NGUO N KHIẾ U NÂ I 

Như ng điề u sảu đả y ả p du ng cho nguo n khiề u nả i: 

(a) Ngượ i dả n co  thề  gư i khiề u nả i bả ng mo i hí nh thư c, bảo go m bả ng vả n bả n, quả ềmảil, trư c 
tiề p hoả  c quả điề  n thoả i. 

(b) Bả t ky  thả nh viề n nả o cu ả sợ  khi biề t về  hả nh vi sải trả i bi  cả o buo  c đề u phả i bả o ngảy cho cả p 
trề n. 

(c) Cả p trề n cả n khợ i xượ ng khiề u nả i dư ả trề n hả nh vi sải trả i đượ c quản sả t hoả  c nhả  n đượ c tư  
bả t ky  nguo n nả o cả o buo  c hả nh vi sải trả i, nề u đu ng sư  thả  t, co  thề  dả n đề n hí nh thư c ky  luả  t. 

(d) Khiề u nả i ả n dảnh vả  tư  bề n thư  bả cả n đượ c tiề p nhả  n vả  điề u trả vợ i điề u kiề  n đượ c cung 
cả p đu  tho ng tin. 

(e) Khiề u nả i bo i thượ ng vả  kiề  n tu ng co  thề  tả o rả khiề u nả i nhả n sư . 

1011.4 TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

1011.4.1 MÂ U ĐƠN KHIẾ U NÂ I 

Mả u đợn khiề u nả i nhả n sư  sề  đượ c lưu giư  tả i vi  trí  dề  nhí n thả y ợ  khu vư c co ng co  ng cu ả đo n cả nh sả t vả  
co  thề  truy cả  p tho ng quả trảng wềb cu ả sợ . Mả u đợn cu ng co  thề  co  sả n tả i cả c cợ sợ  khả c cu ả Thả nh Pho . 

Mả u đợn khiề u nả i nhả n sư  bả ng cả c ngo n ngư  khả c ngoả i tiề ng Ânh cu ng co  thề  đượ c cung cả p, tu y thềo 
nhu cả u hoả  c tí nh khả  thi. 

1011.4.2 TIẾ P NHÂ  N 

Bả t ky  thả nh viề n nả o cu ả Sợ  cu ng sề  tiề p nhả  n tả t cả  cả c khiề u nả i mo  t cả ch li ch sư , vả  nhảnh cho ng chuyề n 
đề n cho cả p trề n thí ch hợ p. Du  khiề u nả i bả ng vả n bả n đượ c ưu tiề n, nhưng khiề u nả i cu ng co  thề  đượ c 
thư c hiề  n bả ng lợ i, no  p trư c tiề p hoả  c quả điề  n thoả i. Thả nh viề n tiề p nhả  n sề  lả y đu  tho ng tin liề n lả c đề  
cả p trề n co  thề  liề n hề   vợ i đượng đợn, vả  nhả  p đợn khiề u nả i vả o Mẫu Theo Dõi Khiếu Nại Nội Bộ (đả y lả  
nhả  t ky  thềo do i tả t cả  cả c khiề u nả i đượ c gợ i tợ i). Sảu khi hoả n thả nh Mẫu Theo Dõi Khiếu Nại Nội Bộ, 
thả nh viề n tiề p nhả  n sề  chuyề n đợn khiề u nả i lề n cả p trề n. Nề u cả p trề n kho ng co  mả  t ngảy lả  p tư c, thả nh 
viề n tiề p nhả  n sề  tho ng bả o cho cả p trề n về  khiề u nả i đo  trong thợ i giản sợ m nhả t co  thề . Khi liề n hề   vợ i 
đượng đợn, cả p trề n sề  hoả n thả nh vả  gư i mả u đợn khiề u nả i phu  hợ p. 

Mả  c du  kho ng bả t buo  c, đượng đợn nề n đượ c khuyề n khí ch no  p đợn khiề u nả i trư c tiề p đề  co  thề  lả y tho ng 
tin nhả  n dả ng, chư  ky , ả nh hoả  c vả  t chư ng cả n thiề t. 

Đượng đợn sề  đượ c cung cả p mo  t bả n sảo lợ i khải cu ả đượng sư  khiề u nả i tả i thợ i điề m no  p đợn cho Sợ  
(Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 832.7). 

1011.4.3 CUNG CÂ P QUY TRI NH BÂ NG VÂ N BÂ N 

Sợ  sề  cung cả p cho ngượ i dả n bả n mo  tả  bả ng vả n bả n về  quy trí nh điề u trả khiề u nả i (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 
832.5).  
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1011.4.4 KHIẾ U NÂ I VẾ  HÂ NH VI THU  GHẾ T CU Â CÂ NH SÂ T GIỮ  TRÂ  T TỮ  

Cả c khiề u nả i no  i bo   hoả  c khiề u nả i tư  co ng chu ng sề  đượ c tiề p nhả  n vả  điề u trả thềo chí nh sả ch nả y khi 
co  cả o buo  c rả ng mo  t sí  quản nả o đo  trong bả y nả m trượ c đo  vả  sảu khi đu  18 tuo i, đả  thảm giả vả o mo  t 
nho m thu  ghề t, thảm giả vả o hoả t đo  ng cu ả nho m thu  ghề t hoả  c u ng ho   bả t ky  biề u hiề  n thu  ghề t co ng khải 
nả o (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 13682). 

1011.5 GHI CHÉP 

Cả p trề n phả i đả m bả o tả t cả  cả c khiề u nả i chí nh thư c vả  kho ng chí nh thư c đề u đượ c ghi lả i trề n mả u đợn 
khiề u nả i. Cả p trề n phả i đả m bả o tí nh chả t cu ả khiề u nả i đượ c xả c đi nh ro  rả ng nhả t co  thề . 

Đo ng thợ i, nề n ghi lả i tả t cả  cả c khiề u nả i vả  thả c mả c trong nhả  t ky  ghi nhả  n vả  thềo do i khiề u nả i. Nhả  t 
ky  nả y cả n co  tho ng tin tí nh chả t cu ả khiề u nả i vả  cả c hả nh đo  ng đượ c thư c hiề  n đề  giả i quyề t khiề u nả i. 
Hả ng nả m, Sợ  nề n kiề m trả nhả  t ky  nả y vả  gợ i bả o cả o kiề m trả cho Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y 
quyề n. 

Trung U y Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n sề  chi u trả ch nhiề  m duy trí  nhả  t ky  khiề u nả i vả  cả p so  khiề u nả i phu  
hợ p cho mu c đí ch thềo do i. 

1011.6 ĐIỀU TRA HÀNH CHÁNH 

Trong mo  t so  trượ ng hợ p, cả c cuo  c điề u trả co  thề  đượ c chuyề n đề n mo  t điề u trả viề n đo  c lả  p bề n ngoả i 
thềo sư  cho phề p cu ả Cả nh Sả t Trượ ng. 

Cả c cả o buo  c về  hả nh vi sải trả i sề  đượ c điề u trả thềo thu  tu c hả nh chả nh như sảu: 

1011.6.1 TRÂ CH NHIẾ  M CU Â CÂ P TRẾ N 

Nhí n chung, trả ch nhiề  m chí nh cho viề  c điề u trả khiề u nả i nhả n sư  thuo  c về  cả p trề n trư c tiề p cu ả thả nh 
viề n, trư  khi cả p trề n lả  đượng đợn, hoả  c lả  ngượ i rả quyề t đi nh cuo i cu ng về  hí nh thư c ky  luả  t hoả  c co  bả t 
ky  sư  liề n quản cả  nhả n nả o về  hả nh vi sải trả i bi  cả o buo  c. Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n co  
thề  chí  đả o mo  t cả p trề n khả c điề u trả bả t ky  khiề u nả i nả o. 

Cả p trề n khi biề t về  hả nh vi sải trả i bi  cả o buo  c thí  phả i thư c hiề  n cả c bượ c hợ p ly  đề  ngả n chả  n tí nh trả ng 
trả m tro ng hợn. 

Trả ch nhiề  m cu ả cả p trề n bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ : 

(a) Đả m bả o rả ng khi nhả  n hoả  c khợ i xượ ng bả t ky  khiề u nả i chí nh thư c nả o, thí  phả i hoả n thả nh 
mả u đợn khiề u nả i. 

(a) Mả u đợn khiề u nả i go c sề  đượ c chuyề n tợ i Giả m Sả t Cả cu ả nhả n viề n bi  cả o buo  c, tho ng 
quả chuo i cả p bả  c, vả  ngượ i nả y sề  thư c hiề  n hả nh đo  ng thí ch hợ p vả /hoả  c xả c đi nh ải 
sề  chi u trả ch nhiề  m điề u trả. 

(b) Trong trượ ng hợ p viề  c ghi khiề u nả i thả nh vả n bả n co  thề  ả nh hượ ng đề n tí nh toả n về n 
cu ả cuo  c điề u trả hoả  c khi co  vả n đề  về  tí nh bả o mả  t cu ả đượng đợn, cả p trề n phả i bả o 
cả o vả n đề  bả ng lợ i cho Chí  Huy Pho ng cu ả thả nh viề n hoả  c Cả nh Sả t Trượ ng (như ng 
ngượ i nả y sề  khợ i xượ ng hả nh đo  ng thí ch hợ p).  
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(b) Đả m bả o Cả p Trề n hoả  c thả nh viề n tiề p nhả  n hoả n thả nh Mả u Thềo Do i Khiề u Nả i No  i Bo  . 

(c) Phả n ho i cho tả t cả  đượng đợn mo  t cả ch li ch sư  vả  chuyề n nghiề  p. 

(d) Giả i quyề t cả c khiề u nả i nhả n sư  co  thề  giả i quyề t ngảy lả  p tư c. 

(a) Nề n liề n hề   lả i vợ i đượng đợn trong vo ng 24 giợ  kề  tư  khi Sợ  nhả  n đượ c khiề u nả i, trư  
khi khiề u nả i nả y liề n quản đề n cả o buo  c co  tí nh chả t nghiề m tro ng tiề m ả n 

(b) Ghi ả m buo i pho ng vả n bản đả u vợ i đượng đợn. 

(c) Nề u giả i quyề t đượ c vả n đề  mả  kho ng cả n xư  ly  thề m, cả p trề n sề  ghi chu  viề  c giả i quyề t 
trề n mả u đợn khiề u nả i vả  chuyề n mả u đợn cho Giả m Sả t Cả. 

(e) Đả m bả o rả ng khi nhả  n đượ c khiề u nả i liề n quản đề n cả o buo  c co  tí nh chả t nghiề m tro ng tiề m 
ả n, Giả m Sả t Cả, Trung U y PSU vả  Cả nh Sả t Trượ ng đượ c tho ng bả o quả chuo i cả p bả  c trong 
thợ i giản sợ m nhả t co  thề . 

(f) Liề n hề   ngảy vợ i Pho ng Nhả n Sư  vả  Giả m Sả t Cả đề  đượ c hượ ng dả n về  vải tro  cu ả ho  trong 
viề  c giả i quyề t khiề u nả i về  hả nh vi quả y ro i hoả  c phả n biề  t đo i xư  liề n quản đề n tí nh du c, 
chu ng to  c, sả c to  c hoả  c cả c hí nh thư c bi  cả m khả c. 

(g) Chuyề n tiề p cả c khiề u nả i nhả n sư  chưả đượ c giả i quyề t đề n Giả m Sả t Cả, đề  ngượ i nả y quyề t 
đi nh nề n liề n hề   vợ i đượng đợn hảy giảo khiề u nả i đề  điề u trả. 

(h) Tho ng bả o cho đượng đợn về  tề n cu ả điề u trả viề n vả  so  khiề u nả i (so  IÂ) sảu khi phả n co ng, 
khi co  điề u trả chí nh thư c. 

(i) Tiề n hả nh điề u trả khiề u nả i như sảu: 

1. Cả n no  lư c hợ p ly  đề  lả y tề n, đi ả chí  vả  so  điề  n thoả i cu ả như ng ngượ i chư ng kiề n sư  
viề  c. 

2. Trong trượ ng hợ p cả n thiề t, phả i đả m bả o chả m so c y tề  ki p thợ i cho ngượ i bi  cả o buo  c 
thượng tí ch cu ng như chu p ả nh cả c về t thượng nghi ngợ  vả  như ng vu ng kho ng bi  
thượng dề  tiề p cả  n. 

(j) Tuyề  t đo i phả i tuả n thu  cả c quyề n to  tu ng cu ả thả nh viề n bi  cả o buo  c (thềo Bo   Luả  t Chí nh 
Quyề n § 3303 trợ  đi). 

(k) Đả m bả o cả c buo i pho ng vả n đượng đợn đượ c tiề n hả nh vả o giợ  giả c hợ p ly . 

1011.6.2 QUY TRI NH ĐIẾ U TRÂ HÂ NH CHÂ NH 

Như ng điề u sảu đả y ả p du ng cho cả c thả nh viề n đượ c bả o về   thềo Đả o Luả  t Tuyề n Ngo n về  Quyề n To  Tu ng 
cu ả Sí  Quản Ân Toả n Co ng Co  ng (POBR) (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3303), cho du  cuo  c điề u trả đượ c thư c 
hiề  n bợ i cả p trề n hảy thả nh viề n cu ả Bản Tiề u Chuả n Chuyề n Mo n: 

(a) Buo i pho ng vả n thả nh viề n bi  cả o buo  c phả i đượ c tiề n hả nh trong giợ  giả c hợ p ly , to t nhả t lả  
khi thả nh viề n đảng lả m nhiề  m vu . Nề u tiề n hả nh ngoả i giợ  lả m nhiề  m vu  cu ả thả nh viề n, ho  
sề  đượ c trả  thu  lảo. 

(b) Trư  khi nhả n viề n tư  bo  quyề n, cả c buo i pho ng vả n thả nh viề n bi  cả o buo  c phả i đượ c tiề n 
hả nh tả i Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl hoả  c đi ả điề m hợ p ly  thí ch hợ p khả c. 
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(c) Kho ng quả  hải ngượ i thả m vả n đượ c đả  t cả u ho i cho thả nh viề n bi  cả o buo  c. 

(d) Trượ c buo i pho ng vả n, thả nh viề n phả i đượ c tho ng bả o về  tí nh chả t cu ả cuo  c điề u trả, tề n, cả p 
bả  c vả  quyề n chí  huy cu ả sí  quản phu  trả ch điề u trả, cả c sí  quản thả m vả n vả  tả t cả  như ng 
ngượ i khả c sề  co  mả  t trong buo i pho ng vả n. 

(e) Tả t cả  cả c buo i pho ng vả n phả i diề n rả trong thợ i giản hợ p ly , vả  cả c nhu cả u cả  nhả n cu ả thả nh 
viề n cả n đượ c đả p ư ng. 

(f) Kho ng đượ c chư i bợ i xu c phả m hoả  c hu  do ả thả nh viề n, cu ng kho ng đượ c hư ả hề n, khền 
thượ ng hoả  c du  do  đề  lả y lợ i khải. 

(g) Bả t ky  thả nh viề n nả o tư  cho i trả  lợ i cả c cả u ho i liề n quản trư c tiề p đề n cuo  c điề u trả co  thề  
bi  yề u cả u trả  lợ i thềo thu  tu c hả nh chả nh vả  co  thề  bi  ky  luả  t ví  kho ng trả  lợ i. 

1. Thả nh viề n chí  nề n đượ c yề u cả u trả  lợ i cả c cả u ho i trong mo  t cuo  c điề u trả hả nh chả nh 
co  thề  cả o buo  c thả nh viề n đo  trong mo  t vu  ả n hí nh sư  sảu khi thả nh viề n đượ c tho ng 
bả o về  Lybarger (quyề n giư  im lả  ng). Điề u trả viề n hả nh chả nh cả n cả n nhả c tả c đo  ng 
cu ả viề  c ề p buo  c thả nh viề n đưả rả lợ i khải đo i vợ i bả t ky  cuo  c điề u trả hí nh sư  nả o liề n 
quản vả  nề n thư c hiề  n cả c bượ c hợ p ly  đề  trả nh tả o rả bả t ky  xung đo  t co  thề  lượ ng 
trượ c giư ả hải cuo  c điề u trả liề n quản. Điề u nả y co  thề  bảo go m viề  c thảm khả o vợ i 
ngượ i phu  trả ch điề u trả hí nh sư  (ví  du  như thả o luả  n về  quy trí nh, thợ i giản, hề   quả ). 

2. Kho ng đượ c cung cả p tho ng tin hoả  c bả ng chư ng do thả nh viề n đưả rả ví  bi  ề p buo  c 
trong quả  trí nh điề u trả hả nh chả nh cho bả t ky  ải thảm giả điề u trả hí nh sư  hoả  c cho 
bả t ky  co ng to  viề n nả o. 

(h) Ngượ i pho ng vả n nề n ghi ả m tả t cả  cả c cuo  c pho ng vả n thả nh viề n vả  nhả n chư ng. Thả nh viề n 
cu ng co  quyề n ghi ả m cuo  c pho ng vả n. Nề u thả nh viề n đả  đượ c pho ng vả n trượ c đo , mo  t bả n 
sảo cu ả bả n ghi ả m cuo  c pho ng vả n đo  sề  đượ c cung cả p cho thả nh viề n trượ c bả t ky  cuo  c 
pho ng vả n tiề p thềo nả o. 

(i) Tả t cả  cả c thả nh viề n thảm giả pho ng vả n (co  thề  dả n đề n ky  luả  t) co  quyề n co  mo  t đả i diề  n 
kho ng liề n đợ i thảm dư  trong buo i pho ng vả n. Tuy nhiề n, đề  duy trí  tí nh toả n về n trong lợ i 
khải cu ả tư ng cả  nhả n, cả c thả nh viề n liề n quản kho ng đượ c thảm khả o hoả  c gả  p gợ  vợ i đả i 
diề  n hoả  c luả  t sư tả  p thề  hoả  c thềo nho m trượ c khi đượ c pho ng vả n. 

(j) Tả t cả  cả c thả nh viề n phả i cung cả p cả u trả  lợ i đả y đu  vả  trung thư c cho như ng cả u ho i đượ c 
đả  t rả trong cả c buo i pho ng vả n. 

(k) Kho ng đượ c yề u cả u hoả  c buo  c thả nh viề n thảm giả kiề m trả no i do i, cu ng kho ng đượ c đề  cả  p 
đề n viề  c tư  cho i thảm giả kiề m trả đo  trong bả t ky  cuo  c điề u trả nả o (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 
3307). 

Kho ng đượ c tiề n hả nh điề u trả đo i vợ i bả t ky  sí  quản nả o chí  ví  sí  quản đo  đả  bi  đưả vả o dảnh sả ch Brady 
cu ả co ng to  viề n, hoả  c tề n cu ả sí  quản đo  co  thề  phả i tiề t lo   thềo phả n quyề t Brady v. Maryland. Tuy nhiề n, 
mo  t cuo  c điề u trả co  thề  dư ả trề n cả c hả nh vi hoả  c thiề u so t cợ bả n mả  sí  quản đo  đả  bi  đưả vả o dảnh sả ch 
Brady hoả  c co  thề  phả i tiề t lo   thềo phả n quyề t Brady v. Maryland (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3305.5). 
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1011.6.3 HI NH THỮ C ĐIẾ U TRÂ HÂ NH CHÂ NH 

Cả c cuo  c điề u trả chí nh thư c về  khiề u nả i nhả n sư  phả i đượ c tiề n hả nh triề  t đề , đả y đu  vả  về  cợ bả n tuả n 
thềo hí nh thư c nả y: 

Mở đầu - Bảo go m dảnh tí nh cu ả thả nh viề n, dảnh tí nh cu ả điề u trả viề n đượ c giảo nhiề  m vu , ngả y bả t đả u 
vả  nguo n cu ả khiề u nả i. 

Tóm tắt ngắn gọn - Cung cả p to m tả t ngả n go n về  cả c sư  kiề  n dả n đề n cuo  c điề u trả. 

Tóm lược - Liề  t kề  riề ng tư ng cả o buo  c, bảo go m cả c điề u khoả n chí nh sả ch ả p du ng, kề m thềo to m tả t 
ngả n go n về  bả ng chư ng liề n quản đề n tư ng cả o buo  c. Cả n đưả rả kề t luả  n đượ c đề  nghi  riề ng cho tư ng cả o 
buo  c. 

Bằng chứng - Mo i cả o buo  c cả n đượ c trí nh bả y chi tiề t vợ i cả c bả ng chư ng liề n quản đề n tư ng cả o buo  c, 
bảo go m to m tả t toả n diề  n về  lợ i khải cu ả thả nh viề n vả  nhả n chư ng. 

Bả ng chư ng khả c liề n quản đề n tư ng cả o buo  c cu ng cả n đượ c trí nh bả y chi tiề t trong phả n nả y. 

Kết luận - Đưả rả đề  nghi  về  hả nh đo  ng tiề p thềo hoả  c cả ch giả i quyề t. 

Phụ lục - Kề m thềo bả o cả o mo  t dảnh sả ch riề ng về  cả c tả i liề  u (ví  du  như bả n ghi ả m, ả nh, tả i liề  u). 

1011.6.4 QUYẾ T ĐI NH XỮ  LY  

Mo i khiề u nả i nhả n sư  sề  đượ c phả n loả i thềo mo  t trong cả c quyề t đi nh xư  ly  sảu: 

Không có căn cứ - Khi cuo  c điề u trả cho thả y hả nh vi bi  cả o buo  c kho ng xả y rả hoả  c kho ng liề n quản đề n 
thả nh viề n cu ả sợ . Cả c khiề u nả i đượ c xả c đi nh lả  kho ng chí nh xả c sề  bi  phả n loả i lả  kho ng co  cả n cư  (Bo   
Luả  t Hí nh Sư  § 832.8). 

Miễn trách - Khi cuo  c điề u trả cho thả y hả nh vi bi  cả o buo  c đả  xả y rả nhưng hả nh vi đo  đượ c cho lả  hợ p ly , 
hợ p phả p vả /hoả  c phu  hợ p. 

Không duy trì - Khi cuo  c điề u trả cho thả y kho ng đu  bả ng chư ng đề  duy trí  khiề u nả i hoả  c miề n trả ch hoả n 
toả n cho thả nh viề n. 

Được duy trì - Quyề t đi nh cuo i cu ng cu ả cợ quản điề u trả, u y bản, ho  i đo ng, cả n bo   điề u trả n hoả  c tro ng 
tả i viề n, tu y thềo trượ ng hợ p, sảu khi điề u trả vả  co  cợ ho  i khả ng cả o thềo thu  tu c hả nh chả nh thềo Bo   Luả  t 
Chí nh Quyề n § 3304 vả  Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3304.5, xả c đi nh rả ng hả nh vi cu ả sí  quản vi phả m luả  t hoả  c 
chí nh sả ch cu ả sợ  (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 832.8). 

Nề u cuo  c điề u trả tiề t lo   hả nh vi sải trả i hoả  c hiề  u suả t co ng viề  c kho ng phu  hợ p kho ng bi  cả o buo  c trong 
khiề u nả i bản đả u, điề u trả viề n sề  thư c hiề  n cả c hả nh đo  ng thí ch hợ p đo i vợ i bả t ky  cả o buo  c bo  sung nả o. 

1011.6.5 HOÂ N THÂ NH ĐIẾ U TRÂ 

Mo i điề u trả viề n hoả  c cả p trề n đượ c giảo nhiề  m vu  điề u trả khiề u nả i nhả n sư  hoả  c hả nh vi sải trả i bi  cả o 
buo  c khả c phả i tiề n hả nh vợ i sư  chả m chí  hợ p ly  đề  co  gả ng hoả n thả nh cuo  c điề u trả trong vo ng mo  t nả m 
kề  tư  ngả y phả t hiề  n bợ i cả  nhả n đượ c u y quyề n khợ i xượ ng điề u trả (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3304). 

Trong trượ ng hợ p cuo  c điề u trả kho ng thề  hoả n thả nh trong vo ng mo  t nả m kề  tư  ngả y phả t hiề  n, điề u trả 
viề n hoả  c cả p trề n đượ c giảo nhiề  m vu  phả i đả m bả o viề  c giả hả n hoả  c trí  hoả n đượ c bả o đả m thềo cả c 
ngoả i lề   đượ c nề u trong Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3304(d) hoả  c Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3508.1. 
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1011.6.6 THO NG BÂ O CHO ĐỮƠNG ĐƠN VẾ  TI NH HI NH ĐIẾ U TRÂ 

Thả nh viề n tiề n hả nh điề u trả nề n cả  p nhả  t đi nh ky  cho đượng đợn về  tí nh thí nh điề u trả, khi thí ch hợ p. 

1011.7 KHÁM XÉT HÀNH CHÁNH 

Tu  đo  đượ c giảo, nợi cả t giư  đo  vả  cả c khu vư c khả c (bảo go m bả n lả m viề  c, vả n pho ng vả  phượng tiề  n) co  
thề  bi  khả m xề t như mo  t phả n cu ả cuo  c điề u trả hả nh chả nh khi nghi ngợ  hợ p ly  về  hả nh vi sải trả i. 

Cả p trề n cu ng co  thề  khả m xề t cả c khu vư c đo  bả t cư  lu c nả o ví  mu c đí ch phi điề u trả, chả ng hả n như lả y 
bả o cả o cả n thiề t, bo   đả m hoả  c cả c tả i liề  u hoả  c thiề t bi  khả c. 

Tu  đo  vả  nợi cả t giư  đo  chí  đượ c khả m xề t thềo thu  tu c hả nh chả nh khi co  sư  hiề  n diề  n cu ả thả nh viề n, hoả  c 
vợ i sư  đo ng y  cu ả thả nh viề n, hoả  c vợ i lề  nh khả m xề t hợ p lề   hoả  c trượ ng hợ p thả nh viề n đả  đượ c tho ng 
bả o hợ p ly  rả ng cuo  c khả m xề t sề  diề n rả (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3309). 

1011.7.1 TIẾ T LO   THO NG TIN TÂ I CHI NH 

Nhả n viề n co  thề  bi  buo  c phả i tiề t lo   tho ng tin tả i chí nh cả  nhả n trong cả c trượ ng hợ p sảu (Bo   Luả  t Chí nh 
Quyề n § 3308): 

(a) Thềo luả  t tiề u bảng hoả  c thu  tu c phả p ly  thí ch hợ p 

(b) Co  tho ng tin cho thả y xung đo  t lợ i í ch vợ i nhiề  m vu  chí nh thư c 

(c) Nề u nhả n viề n đượ c giảo nhiề  m vu  hoả  c đảng đượ c cả n nhả c cho mo  t nhiề  m vu  đả  c biề  t co  
khả  nả ng bi  ho i lo   hoả  c cả c chiề u du  kho ng phu  hợ p khả c 

1011.8 NGHỈ PHÉP HÀNH CHÁNH 

Khi co  khiề u nả i về  hả nh vi sải trả i co  tí nh chả t nghiề m tro ng, hoả  c khi tí nh hí nh cho thả y viề  c cho phề p 
nhả n viề n bi  cả o buo  c tiề p tu c lả m viề  c sề  ả nh hượ ng bả t lợ i đề n nhiề  m vu  cu ả Sợ , Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c 
ngượ i đượ c u y quyề n co  thề  tả m thợ i phả n co ng nhả n viề n bi  cả o buo  c nghí  phề p hả nh chả nh. Bả t ky  nhả n 
viề n nả o đượ c nghí  phề p hả nh chả nh: 

(a) Co  thề  đượ c yề u cả u giảo lả i bả t ky  phu  hiề  u, giả y tợ  tu y thả n, vu  khí  đượ c phả n co ng vả  bả t 
ky  thiề t bi  nả o khả c cu ả sợ . 

(b) Vả n phả i tuả n thu  tả t cả  cả c chí nh sả ch vả  mề  nh lề  nh hợ p phả p cu ả cả p trề n. 

(c) Co  thề  đượ c tả m thợ i phả n co ng sảng cả khả c, thượ ng lả  cả lả m viề  c bí nh thượ ng trong giợ  
hả nh chả nh, trong thợ i giản điề u trả. Nhả n viề n co  thề  đượ c yề u cả u sả n sả ng liề n lả c mo i lu c 
trong cả lả m viề  c đo , vả  sề  phả i bả o cả o thềo lề  nh. 

1011.9 ĐIỀU TRA HÌNH SỰ 

Trong trượ ng hợ p thả nh viề n bi  cả o buo  c co  hả nh vi hí nh sư  tiề m ả n, mo  t cả p trề n hoả  c điề u trả viề n riề ng 
biề  t sề  đượ c giảo nhiề  m vu  điề u trả cả o buo  c hí nh sư  tả ch biề  t vợ i bả t ky  cuo  c điề u trả hả nh chả nh nả o. 

Bả t ky  cuo  c điề u trả hả nh chả nh riề ng biề  t nả o cu ng co  thề  diề n rả song song vợ i cuo  c điề u trả hí nh sư . 

Cả n tho ng bả o cho Cả nh Sả t Trượ ng trong thợ i giản sợ m nhả t co  thề  khi mo  t thả nh viề n bi  cả o buo  c co  
hả nh vi hí nh sư . Cả nh Sả t Trượ ng co  thề  yề u cả u mo  t cợ quản thư c thi phả p luả  t bề n ngoả i tiề n hả nh điề u 
trả hí nh sư . 
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Thả nh viề n bi  cả o buo  c co  hả nh vi hí nh sư  sề  đượ c tho ng bả o về  cả c quyề n hiề n đi nh cu ả mí nh (Bo   Luả  t 
Chí nh Quyề n § 3303 (h)). Thả nh viề n kho ng bi  yề u cả u cung cả p bả t ky  tho ng tin nả o trong cuo  c điề u trả 
hí nh sư  thềo thu  tu c hả nh chả nh. 

Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl co  thề  co ng bo  tho ng tin liề n quản đề n viề  c bả t giư  hoả  c giảm giư  bả t ky  thả nh viề n 
nả o, bảo go m sí  quản, mả  chưả dả n đề n kề t ả n. Kho ng thư c hiề  n bả t ky  hí nh thư c ky  luả  t nả o cho đề n khi 
tiề n hả nh mo  t cuo  c điề u trả hả nh chả nh đo  c lả  p. 

1011.10 QUY TRÌNH SAU ĐIỀU TRA HÀNH CHÁNH 

Sảu khi hoả n thả nh mo  t cuo  c điề u trả chí nh thư c, bả o cả o điề u trả cả n đượ c chuyề n đề n Cả nh Sả t Trượ ng 
thềo chuo i cả p bả  c. Tư ng cả p chí  huy cả n xềm xề t bả o cả o vả  đưả rả nhả  n xề t bả ng vả n bả n trượ c khi chuyề n 
tiề p bả o cả o. Cả nh Sả t Trượ ng co  thề  chả p nhả  n hoả  c sư ả đo i bả t ky  phả n loả i hoả  c đề  nghi  hí nh thư c ky  
luả  t nả o. 

1011.10.1 TRÂ CH NHIẾ  M CU Â TRỮƠ NG PHO NG 

Khi nhả  n đượ c bả t ky  cuo  c điề u trả nhả n sư  đả  hoả n thả nh nả o, Trượ ng Pho ng cu ả thả nh viề n liề n quản sề  
xềm xề t toả n bo   ho  sợ điề u trả, ho  sợ nhả n sư  cu ả thả nh viề n vả  bả t ky  tả i liề  u liề n quản nả o khả c. 

Trượ ng Pho ng co  thề  đưả rả cả c đề  nghi  về  cả ch giả i quyề t bả t ky  cả o buo  c nả o vả  mư c đo   ky  luả  t cả n ả p 
du ng, nề u co . 

Trượ c khi chuyề n cả c đề  nghi  nả y lề n Cả nh Sả t Trượ ng, Trượ ng Pho ng co  thề  trả  lả i toả n bo   cuo  c điề u trả 
cho điề u trả viề n hoả  c cả p trề n đượ c giảo nhiề  m vu  đề  điề u trả thề m hoả  c thư c hiề  n hả nh đo  ng. 

Khi Trượ ng Pho ng thả y tho ả đả ng rả ng nhả n viề n kho ng cả n điề u trả hoả  c hả nh đo  ng thề m, Trượ ng Pho ng 
co  thề  xả c đi nh mư c đo   ky  luả  t cả n ả p du ng, nề u co . 

Khi chuyề n tiề p bả t ky  đề  nghi  bả ng vả n bả n nả o lề n Cả nh Sả t Trượ ng, Trượ ng Pho ng phả i no  p kề m tả t cả  
cả c tả i liề  u liề n quản, ho  trợ  cho đề  nghi . Cả c tả i liề  u đo  nề n bảo go m dư  kiề  n cu ả vu  viề  c, tho ng tin chi tiề t 
về  mả  t hả nh chả nh, tho ng bả o y  đi nh ky  luả  t vả  thư giả i quyề t khiề u nả i cu ả đượng đợn hoả  c bả n ghi nhợ  
giả i quyề t cu ả sí  quản liề n quản. Kho ng cả n cung cả p bả n sảo thư c tề  cu ả ho  sợ nhả n sư  hiề  n co  cu ả thả nh 
viề n vả  co  thề  thảm chiề u chề o trong ho  sợ. 

1011.10.2 TRÂ CH NHIẾ  M CU Â CÂ NH SÂ T TRỮƠ NG 

Khi nhả  n đượ c bả t ky  đề  nghi  bả ng vả n bả n nả o về  hí nh thư c ky  luả  t, Cả nh Sả t Trượ ng phả i xềm xề t ky  đề  
nghi  vả  tả t cả  tả i liề  u đí nh kề m. Cả nh Sả t Trượ ng co  thề  thảy đo i đề  nghi  vả /hoả  c trả  ho  sợ lả i cho Trượ ng 
Pho ng đề  điề u trả thề m hoả  c thư c hiề  n hả nh đo  ng khả c. 

Nề u đề  nghi  ky  luả  t, Cả nh Sả t Trượ ng phả i cho phề p thả nh viề n co  mo  t phiề n điề u trả n thềo thu  tu c to  tu ng 
thí ch đả ng trượ c khi ky  luả  t (Skelly) bả ng cả ch tho ng bả o bả ng vả n bả n về  cả c to  i dảnh, hí nh thư c ky  luả  t 
đượ c đề  xuả t vả  ly  do cho hí nh thư c đo . Phả i đưả rả tho ng bả o bả ng vả n bả n trong vo ng mo  t nả m kề  tư  
ngả y phả t hiề  n rả hả nh vi sải trả i (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3304(d)). Ngoả i rả, Cả nh Sả t Trượ ng cu ng phả i 
cho thả nh viề n: 

(a) Quyề n truy cả  p vả o tả t cả  cả c tả i liề  u mả  Cả nh Sả t Trượ ng xềm xề t khi đề  nghi  ky  luả  t. 

(b) Cợ ho  i đề  phả n ho i bả ng lợ i hoả  c bả ng vả n bả n cho Cả nh Sả t Trượ ng trong vo ng nả m ngả y kề  
tư  khi nhả  n đượ c tho ng bả o. 
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1. Nề u thả nh viề n co  ly  do chí nh đả ng, Cả nh Sả t Trượ ng co  thề  giả hả n thợ i giản hợ p ly  đề  
ho  phả n ho i. 

2. Nề u thả nh viề n cho n phả n ho i bả ng lợ i, phả n trí nh bả y co  thề  đượ c Sợ  ghi ả m lả i. Thềo 
yề u cả u, thả nh viề n sề  đượ c cung cả p bả n sảo cu ả bả n ghi ả m. 

Sảu khi thả nh viề n hoả n thả nh phả n ho i hoả  c nề u thả nh viề n cho n kho ng phả n ho i, Cả nh Sả t Trượ ng phả i 
xềm xề t tả t cả  tho ng tin nhả  n đượ c liề n quản đề n hí nh thư c ky  luả  t đượ c đề  nghi . Cả nh Sả t Trượ ng phả i 
đưả rả quyề t đi nh bả ng vả n bả n ki p thợ i cho thả nh viề n, nề u ro  cả n cư  vả  ly  do ky  luả  t, đo ng thợ i nề u ro  
ngả y hiề  u lư c cu ả hí nh thư c ky  luả  t. Sảu khi Cả nh Sả t Trượ ng bản hả nh quyề t đi nh bả ng vả n bả n, hí nh thư c 
ky  luả  t sề  co  hiề  u lư c. 

1011.10.3 THO NG BÂ O KẾ T QUÂ  XỮ  LY  CUO I CU NG CHO ĐỮƠNG ĐƠN 

Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n phả i đả m bả o tho ng bả o cho đượng đợn về  kề t quả  xư  ly  (ví  
du : đượ c duy trí , kho ng đượ c duy trí , miề n trả ch, kho ng co  cả n cư ) cu ả khiề u nả i (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 
832.7(f)). 

1011.10.4 YẾ U CÂ U VẾ  THO NG BÂ O 

Kề t quả  xư  ly  khiề u nả i cu ả bả t ky  co ng dả n nả o sề  đượ c tho ng bả o cho đượng sư  khiề u nả i trong vo ng 30 
ngả y kề  tư  ngả y co  kề t quả  xư  ly  cuo i cu ng. Tho ng bả o nả y sề  kho ng bảo go m hí nh thư c ky  luả  t, nề u co , 
đượ c ả p du ng (Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 832.7(f)). 

1011.11 PHẢN HỒI CỦA NHÂN VIÊN TRƯỚC KỶ LUẬT 

Quy trí nh trượ c ky  luả  t nhả m mu c đí ch cho nhả n viề n bi  cả o buo  c cợ ho  i đề  đưả rả phả n ho i bả ng vả n bả n 
hoả  c bả ng lợ i cho Cả nh Sả t Trượ ng sảu khi đả  co  cợ ho  i xềm xề t cả c tả i liề  u ho  trợ  vả  trượ c khi ả p du ng bả t 
ky  hí nh thư c ky  luả  t nả o đượ c đề  nghi . Nhả n viề n cả n lưu y  như ng điề u sảu: 

(a) Phả n ho i kho ng nhả m mu c đí ch trảnh luả  n hảy to  chư c phiề n điề u trả n chí nh thư c. 

(b) Mả  c du  nhả n viề n co  thề  co  đả i diề  n hoả  c luả  t sư thảm giả, nhưng buo i phả n ho i kho ng đượ c 
thiề t kề  đề  trí nh bả y lợ i khải hoả  c nhả n chư ng. 

(c) Nhả n viề n co  thề  đề  nghi  điề u trả thề m, hoả  c nhả n viề n co  thề  cung cả p bả t ky  tho ng tin bo  
sung hoả  c yề u to  giả m nhề  nả o đề  Cả nh Sả t Trượ ng xềm xề t. 

(d) Trong trượ ng hợ p Cả nh Sả t Trượ ng yề u cả u điề u trả thề m, nhả n viề n sề  đượ c cung cả p kề t 
quả  trượ c khi ả p du ng bả t ky  hí nh thư c ky  luả  t nả o. 

(e) Sảu đo , nhả n viề n co  thề  co  thề m cợ ho  i đề  phả n ho i bả ng lợ i hoả  c bả ng vả n bả n cho Cả nh Sả t 
Trượ ng về  cả c vả n đề  hả n chề  cu ả tho ng tin đượ c nề u trong bả t ky  tả i liề  u tiề p thềo. 

1011.12 TỪ CHỨC/NGHỈ HƯU TRƯỚC KỶ LUẬT 

Trong trượ ng hợ p nhả n viề n no  p đợn tư  chư c bả ng vả n bả n hoả  c tho ng bả o nghí  hưu trượ c khi ả p du ng 
hí nh thư c ky  luả  t, viề  c nả y sề  đượ c ghi nhả  n trong ho  sợ. Viề  c no  p đợn tư  chư c hoả  c nghí  hưu tư  bả n thả n 
kho ng phả i lả  ly  do đề  chả m dư t bả t ky  cuo  c điề u trả hoả  c hí nh thư c ky  luả  t đảng chợ  xư  ly  (Bo   Luả  t Hí nh 
Sư  § 13510.8). 
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1011.13 QUYỀN KHÁNG CÁO SAU KỶ LUẬT 

Nhả n viề n chí nh thư c (kho ng thư  viề  c) co  quyề n khả ng cả o cả c hí nh phả t như tả m đí nh chí  viề  c lả m kho ng 
lượng, chuyề n co ng tả c mảng tí nh trư ng phả t, giả ng chư c, giả m lượng hoả  c bả  c lượng, hoả  c bi  tho i viề  c. 
Nhả n viề n co  quyề n khả ng cả o bả ng cả ch sư  du ng cả c thu  tu c thềo tho ả ượ c tả  p thề , Biề n Bả n Ghi Nhợ  
vả /hoả  c cả c quy đi nh về  nhả n sư . 

Trong trượ ng hợ p co  hả nh đo  ng trư ng phả t đo i vợ i nhả n viề n thuo  c diề  n POBR, quả  trí nh khả ng cả o phả i 
tuả n thềo Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3304 vả  Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3304.5. 

Trong bả t ky  quả  trí nh khả ng cả o thềo thu  tu c hả nh chả nh nả o, viề  c đưả rả bả ng chư ng về  viề  c sí  quản bi  
đưả vả o dảnh sả ch Brady hoả  c bi  hả n chề  thềo phả n quyề t Brady chí  đượ c phề p thư c hiề  n nề u như ng cả o 
buo  c cợ bả n về  hả nh vi sải trả i đả  đượ c xả c đi nh mo  t cả ch đo  c lả  p. Sảu đo , cả c bả ng chư ng Brady nả y sề  chí  
đượ c giợ i hả n đề  xả c đi nh tí nh phu  hợ p cu ả hí nh phả t (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3305.5). 

1011.14 NHÂN VIÊN THỬ VIỆC VÀ THÀNH VIÊN KHÁC 

Nhả n viề n hợ p đo ng, nhả n viề n thư  viề  c vả  cả c thả nh viề n khả c ngoả i nhả n viề n chí nh thư c co  thề  bi  tho i 
viề  c ví  như ng ly  do kho ng liề n quản đề n ky  luả  t (ví  du  như kho ng đả p ư ng tiề u chuả n) mả  kho ng cả n tuả n 
thềo cả c quy trí nh đượ c nề u trong chí nh sả ch nả y hoả  c kho ng co  quyề n khả ng cả o. Tuy nhiề n, bả t ky  sí  
quản thư  viề  c nả o bi  điề u trả về  cả c cả o buo  c về  hả nh vi sải trả i sề  đượ c hượ ng cả c quyề n to  tu ng, nề u co  
thề  ả p du ng, thềo POBR (Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3303; Bo   Luả  t Chí nh Quyề n § 3304). 

Nhả n viề n hợ p đo ng, nhả n viề n thư  viề  c vả  cả c thả nh viề n khả c ngoả i nhả n viề n chí nh thư c khi bi  ky  luả  t 
hoả  c tho i viề  c do cả o buo  c về  hả nh vi sải trả i sề  kho ng đượ c coi lả  co  quyề n lợ i sợ  hư u đo i vợ i chư c vu  cu ả 
ho , nhưng sề  đượ c trảo cợ ho  i đề  trí nh diề  n trượ c Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n trong phiề n 
điề u trả n kho ng dư ả trề n bả ng chư ng vợ i mu c đí ch duy nhả t lả  minh oản cho dảnh dư  hoả  c quyề n tư  do cả  
nhả n cu ả ho . Kho ng co  cợ ho  i khả ng cả o nả o khả c ngoả i phiề n điề u trả n về  quyề n tư  do cả  nhả n, vả  quyề t 
đi nh cu ả Cả nh Sả t Trượ ng lả  kề t quả  xư  ly  cuo i cu ng. 

1011.15 LƯU GIỮ HỒ SƠ ĐIỀU TRA NHÂN SỰ 

Tả t cả  cả c khiề u nả i nhả n sư  sề  đượ c duy trí  thềo li ch trí nh lưu giư  ho  sợ đả  đượ c thiề t lả  p vả  như đượ c mo  
tả  trong Chí nh Sả ch Ho  Sợ Nhả n Sư . 

1011.16 BÁO CÁO BẮT BUỘC CHO POST 

Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n phả i tho ng bả o cho POST trề n mả u POST thí ch hợ p trong vo ng 
10 ngả y kề  tư  mo  t so  sư  kiề  n liề n quản đề n nhả n viề n sí  quản, bảo go m nhưng kho ng giợ i hả n ợ  (Bo   Luả  t 
Hí nh Sư  § 13510.9): 

(a) Tho i viề  c hoả  c tả ch kho i co ng viề  c hảy bo  nhiề  m. Tả ch kho i co ng viề  c hoả  c bo  nhiề  m bảo go m 
bả t ky  viề  c tho i viề  c bả t đả c dí , tư  chư c hoả  c nghí  hưu nả o. 

1. Thềo yề u cả u cu ả Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 13510.9 vả  11 CCR 1003, Sợ  sề  thư c hiề  n vả  lưu 
giư  mả u khải bả o tho i viề  c cu ả POST, ro i no  p cho POST. 

(b) Cả c sư  kiề  n co  thề  ả nh hượ ng đề n chư ng nhả  n POST cu ả sí  quản, chả ng hả n như: 

1. Khiề u nả i, cả o buo  c hoả  c to  cả o về  hả nh vi sải trả i nghiề m tro ng (thềo đi nh nghí ả cu ả 
Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 13510.8). 

2. Phả n quyề t cu ả ho  i đo ng cư u xề t dả n sư . 
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3. Kề t quả  xư  ly  cuo i cu ng cu ả bả t ky  cuo  c điề u trả nả o. 

4. Phả n quyề t dả n sư  hoả  c phả n quyề t cu ả to ả ả n dư ả trề n hả nh vi, hoả  c giả i quyề t bo i 
thượ ng dả n sư  đo i vợ i sí  quản hoả  c Sợ  Cả nh Sả t Sản Rảfảềl dư ả trề n cả o buo  c về  hả nh 
vi cu ả sí  quản. 

Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n phả i chi u trả ch nhiề  m cung cả p cho POST quyề n truy cả  p hoả  c 
sảo chề p ho  sợ điề u trả (ví  du  như vả  t chư ng hoả  c tả i liề  u, lợ i khải cu ả nhả n chư ng, phả n tí ch, kề t luả  n) 
trong khung thợ i giản ả p du ng thềo quy đi nh tả i Bo   Luả  t Hí nh Sư  § 13510.9. 

1011.16.1 BÂ O CÂ O CHO POST VẾ  HÂ NH VI SÂI TRÂ I NGHIẾ M TRO NG 

Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n phả i bả o cả o cho POST về  cả c cả o buo  c về  hả nh vi sải trả i 
nghiề m tro ng cu ả sí  quản. Bả o cả o cả n bảo go m như ng tho ng tin sảu (11 CCR 1207): 

(a) Tề n Sợ  

(b) So  ho  sợ xư  ly  hả nh chả nh 

(c) Tề n, đi ả chí  hiề  n tả i vả  so  điề  n thoả i cu ả đượng đợn (nề u co )  

(d) Tề n, Mả  so  POST, đi ả chí  hiề  n tả i vả  so  điề  n thoả i cu ả sí  quản liề n quản  

(e) To m tả t về  hả nh vi sải trả i bi  cả o buo  c, bảo go m: 

1. Diề n biề n cu ả cả c cả o buo  c 

2. Ngả y vả  giợ  xả y rả sư  viề  c 

3. Đi ả điề m xả y rả 

4. Tho ng tin nhả n chư ng (nề u co ) 

5. To m tả t về  viề  c bả t giư  hoả  c truy to  đo i vợ i sí  quản liề n quản 

(f) Thảy đo i về  tí nh trả ng co ng viề  c cu ả sí  quản liề n quản (ví  du  như nghí  phề p hả nh chả nh, đí nh chí , 

tho i viề  c) 

(g) Tề n vả  tho ng tin liề n lả c cu ả điề u trả viề n đượ c giảo nhiề  m vu  

Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n phả i cung cả p cả  p nhả  t về  cuo  c điề u trả cho POST cư  90 ngả y 
mo  t lả n cho đề n khi co  kề t quả  xư  ly  cuo i cu ng thềo phượng thư c do POST chí  đi nh (11 CCR 1207). 

Sảu khi hoả n thả nh điề u trả, Cả nh Sả t Trượ ng hoả  c ngượ i đượ c u y quyề n phả i no  p cho POST kề t quả  xư  ly  
cuo i cu ng cu ả cuo  c điề u trả cu ng vợ i tả i liề  u điề u trả vả  ho  sợ co ng tả c cu ả sí  quản thềo quy đi nh cu ả 11 
CCR 1207. 

1011.16.2 BÂ O CÂ O BO  SUNG CHO POST VẾ  HÂ NH VI SÂI TRÂ I NGHIẾ M TRO NG 

Cả n phả i bả o cả o bo  sung cho POST (11 CCR 1207): 

(a) Nề u hí nh thư c ky  luả  t ả p du ng đảng chợ  khả ng cả o hoả  c đượ c xềm xề t lả i tho ng quả thu  tu c 
hả nh chả nh hoả  c tư phả p: 

1. Sợ  phả i cung cả p tề n cu ả cợ quản tiề n hả nh to  tu ng. 
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2. Tí nh trả ng cu ả to  tu ng, nề u biề t. 

(b) Nề u cả o buo  c hí nh sư  đảng chợ  xư  ly : 

1. Tề n to ả ả n co  thả m quyề n xư  ly  cả c cả o buo  c hí nh sư  đo i vợ i sí  quản. 

2. Tí nh trả ng cu ả vu  ả n hí nh sư , nề u biề t. 



 
BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

CỦA ỦY BAN CỐ VẤN 
VÀ GIÁM SÁT CẢNH SÁT  

 Ngày 20 tháng Ba năm 2024 

Nội Dung 3A 

TIÊU ĐỀ: KẾ HOẠCH CHIÊU MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ CHO SỞ CẢNH SÁT 
SAN RAFAEL 

 

ĐỀ XUẤT: Gó p ý .  
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đạ  lạ ng nghe mó  t bạ i thuýe t trì nh cung cạ p thó ng tin cơ bạ n ve  như ng khó  khạ n tróng vie  c chie u mó   
nhạ n sư  mạ  Sơ  Cạ nh Sạ t Sạn Rạfạel (SRPD) phạ i đó i mạ  t, tó m tạ t ve  cạ c mư c đó   vạ  thó ng tin nhạ n 
chu ng hó c hie  n tạ i cu ạ nhạ n sư  tạ i Sơ , cu ng thó ng tin khạ i quạ t ve  cạ c nó  lư c chie u mó   vạ  quý trì nh 
tuýe n chó n hie  n tạ i cu ạ Sơ . Tróng cuó  c hó p, Ủ ý Vie n Alm bạ ý tó  móng muó n đươ c xem Ke  Hóạ ch 
Chie u Mó   Nhạ n Sư  cu ạ Thạ nh Phó  đươ c mó  tạ  tróng Chì nh Sạ ch 1000 cu ạ SRPD, Chie u Mó   vạ  Tuýe n 
Chó n Nhạ n Sư . Nhạ n vie n Thạ nh Phó  lưu ý  rạ ng Ke  Hóạ ch nạ ý đạng tróng giại đóạ n dư  thạ ó vạ  cạm 
ke t trì nh Ke  Hóạ ch Chie u Mó   vạ  Tuýe n Chó n Nhạ n Sư  le n Ủ ý Bạn sạu khi đươ c Cạ nh Sạ t Trươ ng vạ  
Quạ n Lý  Thạ nh Phó  xem xe t. Chu ng tó i xin đe  nghi  quý  vi  gó p ý  ve  Ke  Hóạ ch Chie u Mó   vạ  Tuýe n 
Chó n Nhạ n Sư  tạ i cuó  c hó p hó m nạý. Ngóạ i rạ, nhạ n vie n có  the  trạ  lơ i mó i cạ u hó i lie n quạn đe n 
cuó  c hó p PAAC ngạ ý 21 thạ ng Hại nạ m 2024.  

THẢO LUẬN:  
Ke  Hóạ ch Chie u Mó   vạ  Tuýe n Chó n Nhạ n Sư  lạ  ke  hóạ ch chó hại nạ m, nhạ m đi nh hươ ng chó cạ c nó  
lư c chie u mó   cu ạ SRPD vạ  thu hu t nhạ n sư  chó Sơ . Ke  Hóạ ch Ủ ý Bạn Chie u Mó   vạ  Tuýe n Chó n Nhạ n 
Sư  đươ c xạ ý dư ng dư ạ tre n như ng mu c tie u sạu:  

⚫ Mu c Tie u 1: Chie u Mó   vạ  Thue  Tuýe n Nhạ n Lư c Đạ Dạ ng 
⚫ Mu c Tie u 2: Tó i Ưu Hó ạ Có ng Nghe   tróng cạ c Nó  Lư c Chie u Mó   Nhạ n Sư  
⚫ Mu c Tie u 3: Cạ  Nhạ n Hó ạ Quý Trì nh Chie u Mó   Nhạ n Sư  
⚫ Mu c Tie u 4: Phạ t Trie n Thương Hie  u Chie u Mó   Nhạ n Sư  
⚫ Mu c Tie u 5: Chie u Mó   tư  Be n Tróng 
⚫ Mu c Tie u 6: Đưạ Rạ cạ c Ưu Đạ i Chie u Mó   Nhạ n Sư  

Xin lưu ý  rạ ng phạ n lơ n bó i cạ nh vạ  thó ng tin cơ bạ n tróng Ke  Hóạ ch Chie u Mó   vạ  Tuýe n Chó n Nhạ n 
Sư  đạ  đươ c nhạ n vie n Thạ nh Phó  trì nh bạ ý tạ i cuó  c hó p ngạ ý 21 thạ ng Hại nạ m 2024. Dó đó , nhạ n 
vie n đe  nghi  Ủ ý Bạn tạ  p trung phạ n hó i vạ ó cạ c mu c tie u chie u mó   nhạ n sư  có  tróng Ke  Hóạ ch nạ ý.  

Mục này được chủ ý để trống.   



 

TÁC ĐỘNG VỀ TÀI CHÁNH:  
Khó ng có  tạ c đó  ng tạ i chạ nh nạ ó đi ke m vơ i bạ ó cạ ó nạ ý.  

Ngươ i Đe   Trì nh:  

 

Scótt Eberle  

Trung Ủ ý, Sơ  Cạ nh Sạ t Sạn Rạfạel  

PHỦ  ĐÍ NH:  

1. Ke  Hóạ ch Chie u Mó   vạ  Tuýe n Chó n Nhạ n Sư  cu ạ SRPD 

2. Nó  i Dung 3A, Ủ ý Bạn Có  Vạ n vạ  Giạ m Sạ t Cạ nh Sạ t, ngạ ý 21 thạ ng Hại nạ m 2024 

https://www.cityofsanrafael.org/meetings/police-advisory-accountability-committee-february-21-2024/#/tab-agenda


 

 

 

Kế Hoạch Chiêu Mộ Cảnh Sát 2024-2026 
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Giới Thiệu 

Trên khắp Hoa Kỳ, các cơ quan thực thi pháp luật đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự chưa 
từng có và những thách thức trong việc chiêu mộ, giữ chân nhân sự đủ tiêu chuẩn. Nhiều yếu tố đã góp 
phần vào những thách thức này, bao gồm: 

• Tăng số người nghỉ hưu, từ chức và hao hụt nhân sự 
• Giảm số lượng ứng viên 
• Thái độ, nhận thức và hình ảnh tiêu cực về cảnh sát 
• Quy trình thuê tuyển kéo dài 
• Mức lương đầu vào thấp 
• Sự cạnh tranh gia tăng giữa các cơ quan cảnh sát 

Kế hoạch này được thiết kế để định hướng cho nỗ lực chiêu mộ các chức vụ cảnh sát tại Sở Cảnh Sát San 
Rafael trong hai năm tới. Kế hoạch này sẽ cung cấp tổng quan về biên chế nhân sự hiện tại, xác định các 
yếu tố ảnh hưởng đến việc chiêu mộ và giữ chân nhân sự, đồng thời đặt ra các mục tiêu, mục tiêu thành 
phần, sáng kiến và chiến lược cho tương lai. Các nỗ lực chiêu mộ theo kế hoạch này sẽ tập trung vào việc 
duy trì mức nhân sự ở mức 90% trở lên, với mục tiêu là đủ nhân sự (100%) vào cuối năm 2026. 

Tổng Quan về Nhân Sự Sở Cảnh Sát 

Tính đến ngày 1 tháng Hai năm 2024, Sở Cảnh Sát San Rafael có 57 trong số 68 vị trí cảnh sát theo ngân 
sách 

Hình 1: Cơ cấu nhân sự cảnh sát theo chức vụ, tính đến ngày 1 tháng Hai năm 2024 

 

Chức vụ Trống Có nhân sự Theo ngân sách 

Cảnh Sát Trưởng 0 1 1 

Đại Úy 0 2 2 

Trung Úy 0 4 4 

Trung Sĩ 0 9 9 

Hạ Sĩ 5 4 9 

Sĩ Quan 6 37 43 

Tổng 10 58 68 
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Hình 2: Dữ liệu biên chế nhân sự cảnh sát trong 5 năm qua 

 

Năm Đã thuê tuyển Đã nghỉ Còn lại 

2018 4 9 -5 

2019 7 10 -3 

2020 10 4 +6 

2021 3 5 -2 

2022 8 6 +2 

2023 9 17 -8 

Tổng 6 năm 41 51 -10 
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Hình 3: Biên Chế Nhân Sự Cảnh Sát Quận Marin, tính đến ngày 1 tháng Hai năm 2024 

Cơ quan Số lượng sĩ 
quan cảnh sát 
theo ngân sách 

Số chỗ trống Số lượng nghỉ phép 
hoặc làm việc nhẹ 
do chấn thương 

Số Học 
Viên 

Số lượng 
đang tham 
gia FTO 

Tổng số hiện không 
làm việc ở chức vụ 
cảnh sát đơn độc 

MCSO 197 5 
(2,5% của 
FTE) 

13 8 11 37 
(18,8% của FTE) 

San Rafael 68 10 
(14,7% của 
FTE) 

5 5 5 25 
(36,7% của FTE) 

Novato 60 2 
(3,3% của 
FTE) 

3 2 1 8 
(13,3% của FTE) 

Central 
Marin 

42 8 
(19,0% của 
FTE) 

0 1 0 9 
(21,4% của FTE) 

Mill Valley 22 2 
(9,1% của 
FTE) 

2 1 1 6 
(27,3% của FTE) 

Sausalito 18 
(+2 bị đóng 
băng) 

3 
(16,6% của 
FTE) 

0 1 1 8 
(27,7% của FTE) 

Tiburon 14 0 
(0,0% của 
FTE) 

0 1 0 1 
(7,1%% của FTE) 

Fairfax 11 
(+1 bị đóng 
băng) 

2 
(18,2% của 
FTE) 

0 0 0 2 
(18,2% của FTE) 

Ross 8 1 
(12,5% của 
FTE) 

1 0 0 2 
(25,0% của FTE) 

Belvedere 7 1 
(14,3% của 
FTE) 

1 0 0 2 
(28,6% của FTE) 

*Tính đến ngày 1 tháng Hai năm 2024 
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Hình 4: Cơ cấu nhân sự cảnh sát theo giới tính, tính đến ngày 1 tháng Hai năm 2024 

 

Giới tính % số Cảnh Sát 
năm 2014 

Số lượng Cảnh 
Sát 
01/02/2024 

% số Cảnh Sát 
01/02/2024 

Chênh lệch 
(2024 so với 
2014) 

Nam 85% 46 80% -5% 

Nữ 15% 12 20% +5% 

 

 

Hình 5: Cơ cấu nhân sự cảnh sát theo chủng tộc, tính đến ngày 1 tháng Hai năm 2024 

Chủng tộc % số Cảnh 
Sát năm 
2014 

Số lượng 
Cảnh Sát 
01/02/2024 

% số Cảnh 
Sát 
01/02/2024 

Chênh lệch 
(2024 so với 
2014) 

Dân số 
thành 
phố1 

Người Mỹ Gốc 
Phi 

1,7% 1 1,7% 0% 1,6% 

Người Châu Á 6,3% 2 3,4% -2,9% 6,3% 

Chủng Tộc Âu 85,7% 40 68,9% -16,8% 55,8% 

Người Gốc Tây 
Ban Nha 

7,9% 15 25,4% 17,5% 32,5% 

 

 

1 Dữ liệu do Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cung cấp, https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/sanrafaelcitycalifornia# 

  

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/sanrafaelcitycalifornia%23
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Các Yếu Tố Nội Bộ Ảnh Hưởng đến việc Chiêu Mộ và Giữ Chân Nhân Sự 

Nghỉ Hưu Dự Kiến 

Hình 6 cho thấy trong số các nhân viên PERS lâu năm còn lại (chiếm 3% theo công thức nghỉ hưu 55 
tuổi), có 3 người đủ điều kiện nghỉ hưu trong năm nay và 9 người khác đủ điều kiện nghỉ hưu trong 3 
đến 5 năm tới. Con số này tương đương với khoảng 20% nhân lực hiện tại có thể nghỉ hưu của sở vào 
năm 2029. 

Hình 5: Cơ cấu nhân sự cảnh sát theo độ tuổi, tính đến ngày 1 tháng Hai năm 2024 

 

Tuổi tác Số lượng Cảnh Sát % số Cảnh Sát 

55 sau 1-2 Năm 3 5,2% 

55 sau 3-5 năm 9 12% 

Tổng (trên 50) 12 20,7% 

 

Nỗ Lực Chiêu Mộ Nội Bộ 

Các nghiên cứu cho thấy nhiều sĩ quan thực thi pháp luật hiện tại được bạn bè hoặc người thân trong 
ngành thu hút gia nhập nghề. Mặc dù một đội ngũ tiếp cận và chiêu mộ chuyên trách đã được thành lập, 
nhưng mọi thành viên của Sở đều có khả năng trở thành những người chiêu mộ và nên hỗ trợ các nỗ lực 
chiêu mộ. 

Ngân Sách Chiêu Mộ 

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để tận dụng các phương án quảng cáo chiêu mộ miễn phí. Tuy nhiên, hạn 
chế về ngân sách có thể làm giới hạn chi tiêu cho hoạt động chiêu mộ. Sở vẫn cân nhắc chọn lọc khi phân 
bổ kinh phí cho các nỗ lực chiêu mộ sẽ mang lại kết quả tốt nhất. 

Quy Trình Sát Hạch và Thuê Tuyển 

Nghiên cứu cho thấy quy trình sát hạch và thuê tuyển kéo dài đã khiến các ứng viên tiềm năng e ngại nộp 
đơn hoặc khiến họ nhận việc ở các cơ quan khác có quy trình thuê tuyển nhanh chóng hơn. Sở tiến hành 
nhiều bài sát hạch hằng tháng. Ứng viên phải vượt qua kỳ thi viết thông qua Bộ Sát Hạch Cảnh Sát Sau 
Khi Gia Nhập (PELLET-B), bài kiểm tra năng lực thể chất và phỏng vấn trước hội đồng trước khi bước 
vào giai đoạn thẩm tra lý lịch. Việc sát hạch thường xuyên giúp Sở duy trì một luồng ứng viên ổn định 
trong quy trình thuê tuyển. 
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Các Yếu Tố Bên Ngoài Ảnh Hưởng đến việc Chiêu Mộ và Giữ Chân Nhân Sự 

Lương và Phụ Cấp 

Trong quá trình đàm phán hợp đồng, Hiệp Hội Cảnh Sát San Rafael (SRPA) họp với Thành Phố San Rafael 
và thống nhất về một cuộc khảo sát so sánh mức lương tại 10 thành phố để cho thấy tương quan giữa 
mức lương của Cảnh Sát San Rafael so với các cơ quan xung quanh. Trước đây, Sở này thường nằm vào 
vị trí trung bình trong khảo sát này. 

Lương thấp là một trong những lý do được nhắc đến nhiều nhất cho việc không lựa chọn nghề nghiệp 
trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Sự cạnh tranh giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong việc thuê tuyển 
ứng viên đủ tiêu chuẩn thậm chí còn khó khăn hơn khi có sự chênh lệch đáng kể và không thuận lợi về 
lương. 

Khi sự cạnh tranh giữa các cơ quan cảnh sát gia tăng, nhiều tổ chức hiện đang đưa ra các ưu đãi và tiền 
thưởng thuê tuyển để không chỉ thu hút ứng viên mới mà còn lôi kéo cả những sĩ quan cảnh sát đương 
nhiệm rời khỏi cơ quan tương ứng để có mức lương cao hơn và phúc lợi tốt hơn. Các ưu đãi phổ biến bao 
gồm tiền thưởng ký hợp đồng, bồi hoàn tiền di dời, tăng lương cho việc học lên cao, phụ cấp chênh lệch 
ca, hỗ trợ nhà ở, bồi hoàn học phí và phụ cấp cho nhân viên đa ngôn ngữ. 

Hình 6: Khảo sát 10 thành phố cho thấy phụ cấp và ưu đãi thuê tuyển dựa trên Lương Cảnh Sát, tính đến ngày 1 
tháng Ha, năm 2024 

Cơ quan Lương Tháng 
của Cảnh Sát 

Số lượng theo 
ngân sách 

Ưu Đãi Thuê Tuyển 

Alameda PD $11.515 88 Có - $75.000 cho Cảnh Sát Chuyển Ngạch 

Fairfield PD $9.974 126 Không 

Hayward PD $11.438 197 Có - $10.000 cho thực tập sinh 

Napa PD $11.514 76 Có - $15.000 cho Cảnh Sát Chuyển Ngạch 

Novato PD $8.923 60 Có - $20.000 cho Cảnh Sát Chuyển Ngạch 

San Rafael PD $10.301 68 Có - $25.000 cho Cảnh Sát Chuyển Ngạch 

Santa Rosa PD $10.131 190 Có - $25.000 cho Cảnh Sát Chuyển Ngạch 

South San Francisco 
PD 

$11.818 83 Có - $5.000 cho Cảnh Sát Chuyển Ngạch 

Vallejo PD $9.813 132 Không 

Marin Sheriff $10.826 202 Có - $10.000 cho Cảnh Sát Chuyển Ngạch 
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Thái Độ, Nhận Thức và Hình Ảnh Về Cảnh Sát 

Những sự việc gây tranh cãi liên quan đến nhân viên thực thi pháp luật trên khắp Hoa Kỳ đã dẫn đến sự 
giám sát chặt chẽ, mất lòng tin, đòi hỏi trách nhiệm giải trình và các phong trào cải cách hoạt động của 
cảnh sát thời hiện đại. Thái độ, nhận thức và hình ảnh tiêu cực đối với nhân viên thực thi pháp luật khiến 
các cơ quan cảnh sát gặp khó khăn trong việc thu hút ứng viên mới và giữ chân các sĩ quan cảnh sát 
đương nhiệm. 

Cũng giống như các cơ quan khác, Sở Cảnh Sát San Rafael cũng đã phải rà soát và thay đổi các chính sách, 
quy trình đã thiết lập sao cho phù hợp với luật mới và những thay đổi trong nghề cảnh sát. Ngoài ra, luật 
mới đã được ban hành tập trung vào việc tăng cường tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của 
cảnh sát, nâng cao tiêu chuẩn chiêu mộ và cấm các kỹ thuật xử lý có hại. Việc bị giám sát chặt chẽ nhiều 
hơn dẫn đến sa sút nhuệ khí, gia tăng tình trạng nghỉ hưu sớm và từ chức, và số lượng ứng viên theo đuổi 
sự nghiệp trong lĩnh vực thực thi pháp luật cũng giảm mạnh. 

Cải Cách Hưu Bổng 

Đạo Luật Cải Cách Hưu Bổng cho Nhân Viên Công Quyền (PEPRA) của California đã kéo theo sự sụt giảm 
số lượng ứng viên cảnh sát, vì những người được thuê tuyển từ ngày 1 tháng Một năm 2013 phải làm 
việc lâu hơn với phụ cấp kém hơn ở tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, nhiều cơ quan cảnh sát, kể cả San Rafael, có 
các thành viên PERS cũ đang đóng góp vào quỹ hưu bổng riêng của họ, dẫn đến tình trạng nghỉ hưu sớm 
hơn. 
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Mục Tiêu Chiêu Mộ 

Mục Tiêu 1: Chiêu Mộ và Thuê Tuyển Nhân Lực Đa Dạng 

 

Mục Tiêu Thành Phần 1: Chiêu Mộ Ứng Viên Đại Diện cho Cơ Cấu Nhân Chủng của Thành Phố 

Sáng Kiến: Sở Cảnh Sát San Rafael cam kết thuê tuyển nhân lực đa dạng về văn hóa, đại diện cho cơ cấu nhân 
chủng của cộng đồng mà các sĩ quan cảnh sát phục vụ. 

Chiến Lược: 

1.2.1 Tập trung nỗ lực và chiến dịch chiêu mộ vào các cộng đồng đa dạng trong và ngoài San Rafael. 

1.2.2 Tham dự các hội chợ việc làm và nghề nghiệp ở các cộng đồng đa dạng trong và ngoài San Rafael. 

1.2.3 Liên lạc với các trường trung học phổ thông và cao đẳng có tiếng về tính đa dạng để xác định các 
ứng viên tiềm năng quan tâm đến việc lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực thực thi pháp luật. 

1.2.4 Hợp tác với các nhóm cộng đồng địa phương và quận, các chương trình thể thao và dịch vụ chiêu 
mộ để xác định ứng viên tiềm năng quan tâm đến việc lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực thực 
thi pháp luật. 

1.2.5 Liên lạc với các công ty an ninh tư nhân để xác định các ứng viên tiềm năng quan tâm đến việc lựa 
chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực thực thi pháp luật. 

1.2.6 Thành lập và duy trì một đội ngũ chiêu mộ nhân sự có tính đa dạng. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Xem xét các báo cáo theo quý từ bộ phận nhân sự và kết quả sát hạnh cho thấy cơ cấu nhân 
chủng của các ứng viên theo chủng tộc. Tiếp tục so sánh dữ liệu nhân chủng hiện tại của cảnh sát với dữ liệu cơ 
cấu nhân chủng của Thành Phố San Rafael. 

 

Mục Tiêu Thành Phần 2: Chiêu Mộ Nữ Cảnh Sát 

Sáng Kiến: Sở Cảnh Sát San Rafael mong muốn thuê tuyển thêm nữ cảnh sát. Số liệu thống kê từ trước đến nay 
cho thấy các ứng viên nữ đã bỏ lỡ quá trình thuê tuyển vì không thể vượt qua bài kiểm tra thể lực. 

Chiến Lược: 

1.1.1 Thu hút ứng viên nữ bằng cách giới thiệu các nữ Sĩ Quan Cảnh Sát San Rafael đương nhiệm trong 
các chiến dịch quảng cáo và mạng xã hội. 

1.1.2 Tham dự các sự kiện tập trung vào việc chiêu mộ và phát triển nghề nghiệp cho nữ giới. 

1.1.3 Cân nhắc tham gia sáng kiến “30×30” - một cam kết tăng tỷ lệ tham gia của phụ nữ vào lực lượng 
thực thi pháp luật lên 30% vào năm 2030. 

1.1.4 Tổ chức các buổi tập luyện cho bài kiểm tra thể lực để giúp các ứng viên nữ phát triển những kỹ 
thuật cần thiết để thành công. 
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1.1.5 Thành lập và duy trì một đội ngũ chiêu mộ nhân sự có sự tham gia của các nữ sĩ quan cảnh sát. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Xem xét các báo cáo theo quý cho biết số lượng ứng viên nữ, tỷ lệ đậu/rớt, và nếu có thể, có 
cả thông tin về giai đoạn cụ thể trong quy trình thuê tuyển mà các ứng viên nữ thường bị loại. 

 

Mục Tiêu Thành Phần 3: Chiêu Mộ Quân Nhân Tại Ngạch và Cựu Quân Nhân 

Sáng Kiến: Sở Cảnh Sát San Rafael nên tìm cách chiêu mộ các ứng viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và 
quan tâm đến việc lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực thực thi pháp luật. 

Chiến Lược: 

1.3.1 Thông qua các sĩ quan cảnh sát đương nhiệm là cựu quân nhân để liên lạc với quân nhân đồng 
nghiệp cũ của họ, và xác định các ứng viên tiềm năng. 

1.3.2 Xây dựng mối quan hệ với những người chiêu mộ quân nhân trong khu vực. 

1.3.3 Tham dự các hội chợ việc làm dành riêng cho quân nhân. 

1.3.4 Tham quan các căn cứ quân sự và cung cấp tài liệu chiêu mộ cùng dịch vụ chiêu mộ phù hợp với cá 
nhân. 

1.3.5 Cân nhắc đưa ra các ưu đãi dành riêng cho ứng viên là quân nhân. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Theo dõi số liệu thống kê về ứng viên là quân nhân, và duy trì dữ liệu tân binh cũng như 
nhân sự hiện tại là cựu quân nhân. 
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Mục Tiêu 2: Tối Ưu Hóa Công Nghệ trong các Nỗ Lực Chiêu Mộ Nhân Sự 

 

Mục Tiêu Thành Phần 1: Tạo và Khởi Chạy Trang Web Chiêu Mộ 

Sáng Kiến: Trang web chiêu mộ hiện tại của Sở Cảnh Sát San Rafael đã lỗi thời. Một trang web hiện đại hơn, chỉ 
tập trung vào việc chiêu mộ sẽ phù hợp với các nỗ lực chiêu mộ hiện tại của các cơ quan khác. 

Chiến Lược: 

2.1.1 Phát triển một trang web “một điểm đến nhiều nhu cầu” hiện đại và phù hợp với thiết bị di động 
dành cho các ứng viên tiềm năng. Trang web này cần nêu rõ quy trình thuê tuyển, cung cấp thông 
tin chi tiết về lương, phúc lợi và cơ hội nghề nghiệp, chia sẻ đường liên kết trực tiếp để ứng tuyển, 
và cho phép ứng viên trao đổi trực tiếp với người chiêu mộ và nhân viên Sở. 

2.1.2 Sử dụng địa chỉ trang web chiêu mộ trên tất cả các phương tiện mạng xã hội, tiếp thị và tài liệu 
chiêu mộ. 

2.1.3 In địa chỉ trang web chiêu mộ trên danh thiếp của nhân sự hiện tại. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Xem xét số lượt truy cập vào trang web, số lượng câu hỏi trực tiếp nhận được từ các ứng 
viên tiềm năng, và hỏi các ứng viên xem trang web có hữu ích trong quá trình ứng tuyển không. 

 

Mục Tiêu Thành Phần 2: Hiện Đại Hóa và Tăng Tốc Quy Trình Thuê Tuyển 

Sáng Kiến: Tăng tốc quy trình thuê tuyển bằng bảng câu hỏi lịch sử cá nhân trên nền tảng đám mây. 

Chiến Lược: 

2.2.1 Đánh giá và nghiên cứu thêm các nhà cung cấp tổ chức các kỳ thi cảnh sát trực tuyến. 

2.2.2 Duy trì sát hạch hằng tháng, quanh năm với sự hỗ trợ của Bộ Phận Nhân Sự Thành Phố San Rafael. 

2.2.3 Đảm bảo tất cả các công cụ sát hạch là hợp lệ và được kiểm tra định kỳ. 

2.2.4 Tìm hiểu quan hệ đối tác với các công ty trực tuyến cho phép ứng viên hoàn thành bảng câu hỏi lý 
lịch cá nhân (PHQ) và gởi tất cả giấy tờ cần thiết bằng phương thức điện tử cho Sở. Một nền tảng 
cũng theo dõi tiến độ và giúp các điều tra viên tiến hành kiểm tra lý lịch một cách hiệu quả 

2.2.5 Tiếp tục giao điều tra viên bên ngoài thực hiện phần lớn cuộc điều tra lý lịch. 

Tiêu Chí Đánh Giá: So sánh thời gian quy trình thuê tuyển của San Rafael với các cơ quan khác, đặc biệt đối với 
các ứng viên đang trong quá trình ứng tuyển vào nhiều sở cảnh sát. 
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Mục Tiêu Thành Phần 3: Tạo Video Chiêu Mộ 

Sáng Kiến: Dựng một video chiêu mộ hiện đại nhằm thu hút ứng viên cảnh sát mới. 

Chiến Lược: 

2.3.1 Tạo video chiêu mộ cá nhân hóa nghề thực thi pháp luật và thể hiện tinh thần cộng đồng mạnh mẽ 
tại San Rafael. 

2.3.2 Tránh chủ đề quân sự hóa và/hoặc chiến thuật. 

2.3.3 Liên lạc với văn phòng PIO của Thành Phố để sản xuất, quay phim và biên tập dự án. 

2.3.4 Cân nhắc thực hiện nhiều đoạn phim ngắn giới thiệu các nhân viên của Sở. 

2.3.5 Tạo video thể hiện sự đa dạng của Sở. 

2.3.6 Phát hành video trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, bao gồm YouTube và các tài khoản của 
Thành Phố. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Phân tích số lượt xem video nhận được và hỏi các ứng viên về mức độ ảnh hưởng của 
video đến quyết định ứng tuyển tại San Rafael. 

 

 

Mục Tiêu Thành Phần 4: Tạo Chiến Dịch Chiêu Mộ Hấp Dẫn trên Mạng Xã Hội 

Sáng Kiến: Khai thác các trang mạng xã hội của Sở cho các chiến dịch chiêu mộ nhân sự. 

Chiến Lược: 

2.4.1 Đăng thường xuyên các quảng cáo chiêu mộ nhân sự trên Facebook, Instagram, Twitter và bất kỳ 
nền tảng nào khác có thể truy cập. 

2.4.2 Tạo nội dung mạng xã hội độc đáo, cá nhân hóa nghề nghiệp và giới thiệu các sĩ quan cảnh sát San 
Rafael đương nhiệm. 

2.4.3 Tạo nội dung mạng xã hội thể hiện sự đa dạng của Sở Cảnh Sát San Rafael. 

2.4.4 Tạo nội dung mạng xã hội thúc đẩy các nỗ lực giữ trật tự cộng đồng. 

2.4.5 Đăng nội dung trên các trang web đăng bài chiêu mộ miễn phí, như California P.O.S.T. và LinkedIn. 

2.4.6 Tiếp tục đăng các bài chiêu mộ nhân sự mới và chuyển ngạch trên GovernmentJobs.com và 
CalOpps thông qua các tài khoản nhân sự của Thành Phố San Rafael. 

2.4.7 Phân bổ kinh phí hợp lý từ ngân sách chiêu mộ theo quý để “nâng cao” và quảng bá các chiến dịch 
chiêu mộ trên mạng xã hội thông qua quảng cáo trả phí. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Theo dõi mức độ tương tác của các bài đăng trên mạng xã hội và sự gia tăng người theo 
dõi. Hỏi các ứng viên về mức độ ảnh hưởng của mạng xã hội đến quyết định ứng tuyển tại San Rafael. 
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Mục Tiêu 3: Cá Nhân Hóa Quy Trình Chiêu Mộ Nhân Sự 

 

Mục Tiêu Thành Phần 1: Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân Cho Ứng Viên Tiềm Năng và Hiện Tại 

Sáng Kiến: Nhân viên chiêu mộ nên trực tiếp trao đổi với từng ứng viên tiềm năng, quan tâm đến sự nghiệp tại 
San Rafael trước và trong suốt quá trình thuê tuyển. 

Chiến Lược: 

3.1.1 Tạo dựng mối quan hệ nghề nghiệp với những người quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp tại Sở 
Cảnh Sát San Rafael và cung cấp cho họ các công cụ cần thiết để thành công. 

3.1.2 Phản hồi ngay cho các ứng viên tiềm năng để giải đáp mọi thắc mắc và giải quyết mọi quan ngại 
của họ. 

3.1.3 Hướng dẫn trong quá trình thuê tuyển và đảm bảo ứng viên hiểu các yêu cầu cũng như thời hạn 
ứng tuyển. 

3.1.4 Tổ chức tham quan sở cảnh sát và cho các ứng viên tiềm năng cơ hội đồng hành cùng các sĩ quan 
cảnh sát đương nhiệm (nếu lịch trình cho phép) trước khi họ bước vào quy trình thuê tuyển. 

3.1.5 Chủ động hỗ trợ các ứng viên sĩ quan cảnh sát chuyển ngạch có lịch trình trùng với cơ quan hiện 
tại của họ. 

3.1.6 Tổ chức các hội thảo thuê tuyển/sát hạch PELLETB để trao cho các ứng viên tiềm năng cơ hội đặt 
câu hỏi, trao đổi với những sĩ quan cảnh sát đương nhiệm và tham gia các bài tập thực hành như 
phỏng vấn thử. 

3.1.7 Mở rộng hoạt động chiêu mộ và nguồn ứng viên bằng cách tạo dựng mối quan hệ với các trường 
cao đẳng và đại học địa phương, đặc biệt là những trường có chương trình hình pháp, và đề nghị 
được tham gia chỉ dạy và định hướng trong việc theo đuổi sự nghiệp thực thi pháp luật. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Xác định tỷ lệ thành công của những ứng viên đã thiết lập mối quan hệ nghề nghiệp với 
người chiêu mộ trước khi sát hạch, so với những người chưa có quan hệ này. 
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Mục Tiêu 4: Phát Triển Thương Hiệu Chiêu Mộ Nhân Sự 

 

Mục Tiêu Thành Phần 1: Sử Dụng Quảng Cáo In Ấn Truyền Thống 

Sáng Kiến: Tạo tài liệu quảng cáo in ấn truyền thống với thương hiệu và hình ảnh hiện đại. 

Chiến Lược: 

4.1.1 Soạn tờ rơi truyền thống với thông tin dễ đọc, nêu rõ mức lương và phúc lợi, có mã QR kèm đường 
liên kết để ứng tuyển. 

4.1.2 Trang bị cho đội xe tuần tra các tấm dán ghi “Now Hiring” (Đang Thuê Tuyển), kèm địa chỉ trang 
web chiêu mộ. 

4.1.3 Thiết kế danh thiếp chiêu mộ nhân sự với ý tưởng hợp nhất thông tin thường có trên tờ rơi toàn 
trang thành một định dạng nhỏ gọn, để các sĩ quan cảnh sát có thể dễ dàng mang theo và phân 
phát. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Hỏi các ứng viên xem quảng cáo in ấn có tác động đến quyết định ứng tuyển tại San Rafael 
không. 

 

Mục Tiêu 5: Chiêu Mộ từ Bên Trong 

Mục Tiêu Thành Phần 1: Tận Dụng Chương Trình Học Viên Cảnh Sát 

Sáng Kiến: Các chương trình Học Viên Cảnh Sát của Sở nên được tận dụng làm nguồn chiêu mộ cho các vị trí 
hiện tại và tương lai. 

Chiến Lược: 

5.1.1 Duy trì một chương trình Học Viên Cảnh Sát vững chắc, tập hợp những người quan tâm đến sự 
nghiệp thực thi pháp luật tại San Rafael. 

5.1.2 Tiếp thị các cơ hội để trở thành Học Viên cảnh sát tại các trường Cao Đẳng và trường trung học 
phổ thông trong suốt năm học và trong các ngày hội nghề nghiệp, hội chợ việc làm, khóa học trải 
nghiệm nghề nghiệp, v.v. 

5.1.3 Tập trung vào việc lập kế hoạch kế thừa và phát triển học viên cảnh sát thành Sĩ Quan cảnh sát. 

5.1.4 Xây dựng cấu trúc các chương trình học viên cảnh sát để tổ chức đào tạo học thuật, huấn luyện thể 
lực và kỹ thuật, cũng như hướng dẫn phát triển kỹ năng xây dựng đội nhóm, lãnh đạo và kỷ luật cá 
nhân. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Theo dõi tiến độ chiêu mộ và thành tích của học viên cảnh sát, đồng thời theo dõi tỷ lệ 
thành công của mỗi học viên trở thành sĩ quan cảnh sát. 
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Mục Tiêu Thành Phần 2: Thực Hiện Nghiên Cứu Nhóm Trọng Tâm với các Sĩ Quan Cảnh Sát Đương 
Nhiệm 

Sáng Kiến: Phỏng vấn các sĩ quan cảnh sát đương nhiệm về chủ đề chiêu mộ nhân sự. 

Chiến Lược: 

5.2.1 Trao đổi với các sĩ quan cảnh sát San Rafael đương nhiệm về nguyên nhân họ ứng tuyển tại San 
Rafael. 

5.2.2 Xác định những thách thức mà các sĩ quan cảnh sát San Rafael đương nhiệm gặp phải với hoạt 
động chiêu mộ. 

5.2.3 Thu thập ý kiến từ các sĩ quan cảnh sát đương nhiệm về ý tưởng chiêu mộ. 

5.2.4 Xác định những vấn đề nội bộ và quan ngại về nhuệ khí, văn hóa làm việc có thể ảnh hưởng tiêu 
cực đến việc giữ chân nhân viên. Thu thập ý kiến và xây dựng chiến lược để khắc phục những vấn 
đề này. 

5.2.5 Để sĩ quan cảnh sát San Rafael đương nhiệm tham gia vào các chiến dịch và nỗ lực chiêu mộ. 

5.2.6 Đánh giá Chương Trình Dự Bị hiện tại để xác định các ứng viên quan tâm và đủ điều kiện được 
chứng nhận cảnh sát giữ trật tự toàn thời gian. 

Tiêu Chí Đánh Giá: Ghi nhận thông tin và triển khai những chiến lược thu được từ các nhóm trọng tâm. 

 

Mục Tiêu 6: Đưa Ra các Ưu Đãi Chiêu Mộ Nhân Sự 

 

Mục Tiêu Thành Phần 1: Triển Khai Ưu Đãi Tài Chánh để Thu Hút Ứng Viên 

Sáng Kiến: Cân nhắc triển khai các ưu đãi tài chánh cho cảnh sát mới và chuyển ngạch, cũng như tiền thưởng 
cho nhân sự hiện tại nếu họ chiêu mộ được sĩ quan cảnh sát mới. 

Chiến Lược: 

6.1.1 Cung cấp tiền thưởng thuê tuyển với mức đã thỏa thuận cho tân binh, được trả thành nhiều lần. 

6.1.2 Cung cấp tiền thưởng thuê tuyển với mức đã thỏa thuận cho các sĩ quan cảnh sát chuyển ngạch, 
được trả thành nhiều lần. 

6.1.3 Cung cấp tiền thưởng thuê tuyển với mức đã thỏa thuận cho nhân sự là quân nhân, được trả thành 
nhiều lần. 

6.1.4 Đưa ra các ưu đãi phúc lợi như tăng thời gian nghỉ phép và/hoặc nghỉ ốm cho sĩ quan cảnh sát 
chuyển ngạch. 

6.1.5 Thưởng tiền cho nhân viên Sở đương nhiệm nếu họ chiêu mộ được sĩ quan cảnh sát mới. 

Tiêu Chí Đánh Giá: So sánh số lượng ứng viên và ứng viên trúng tuyển sau khi triển khai các ưu đãi thuê 
tuyển, với số liệu thống kê trước khi đưa ra các ưu đãi. 
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Kết Luận 

Các mục tiêu chiêu mộ nhân sự trong kế hoạch này có ý nghĩa quan trọng đối với thành công và tương 
lai của Sở Cảnh Sát San Rafael. Mỗi mục tiêu, mục tiêu thành phần, sáng kiến và chiến lược sẽ được xem 
xét để đảm bảo hiệu quả trong sứ mệnh của Sở là thuê tuyển lực lượng sĩ quan cảnh sát đa dạng nhằm 
phục vụ tốt hơn cho cộng đồng San Rafael. Kế Hoạch Chiêu Mộ Cảnh Sát này là tài liệu không cố định, và 
sẽ được cập nhật khi cần thiết, theo nhu cầu của tổ chức. 

Trung Úy của Ban Tiếp Cận Cộng Đồng và Dịch Vụ Nghề Nghiệp (PSU) sẽ giám sát việc thực hiện Kế Hoạch 
Chiêu Mộ Cảnh Sát này và theo dõi tiến độ thực hiện. Trung Úy này cũng sẽ chịu trách nhiệm cập nhật 
tình hình thường xuyên cho Cảnh Sát Trưởng và chỉ huy. 



 

Thờ i Gian Cô ng Chú ng Đô ng Gô p Ý  Kiế n 

 

 

 

Gờ i kế m thư tư  



Từ: Mary Nahorniak 
Đến: PAAC; Mayor Kate 
Đồng kính gởi: Angela Robinson Piñon; Lindsay Lara 
Chủ Đề: PAAC cảnh sát phải được trao thẩm quyền và quyền giám sát thực sự 
Ngày: Thứ Hai, ngày 4 tháng Ba năm 2024 1:07:17 CHIỀU 

 

 

Kính gửi Thị Trưởng Colin và Ủy Ban Cố Vấn và Giám Sát Cảnh Sát,  

Tôi viết thư để bày tỏ một số lo ngại về Ủy Ban PAAC đã được thành lập cho Sở Cảnh Sát San 

Rafael. Tôi xin lặp lại những lo ngại của ủy viên dự khuyết Salamah Locks như đã nêu trong bài 

viết của Marin IJ: rằng từ “cộng đồng” là một phần của tên ủy ban, ủy ban nên có sự tham gia của 

một người có trải nghiệm “ít tích cực” với lực lượng thực thi pháp luật, và ủy ban cần có khả năng 

hành động chứ không đơn thuần là một ban cố vấn. Những điều mà bà chỉ ra là rõ ràng và chính 

xác, đó là những gì mà cộng đồng mong đợi sau vụ việc Julio Jiminez Lopez bị đánh đập dã man 

vào mùa hè năm 2022 tại khu vực Canal. Tôi hiểu rằng điều lệ đã được phê chuẩn, và tôi cũng biết 

rằng điều lệ có thể được sửa đổi để thành lập một ủy ban có quyền hạn thực sự, theo yêu cầu của 

cộng đồng.  

Ngoài ra, việc bầu cựu sĩ quan cảnh sát trưởng, cựu Biện Lý Quận Paula Kamena, làm Chủ Tọa, làm 

xói mòn lòng tin của cộng đồng và khiến ủy ban tập trung vào lực lượng thực thi pháp luật thay vì 

lấy cộng đồng làm trung tâm. Tôi yêu cầu các vị đảo ngược quyết định này và không cho phép có 

nhiều hơn một thành viên có nền tảng thực thi pháp luật tham gia ủy ban cùng một lúc.  

Nhiều người dân trong cộng đồng đã yêu cầu tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và một lộ 

trình để xây dựng lòng tin - vậy ủy ban này và SRPD dự định thực hiện điều này như thế nào?  

Trân trọng,  

Mary Nahorniak  

Thành Viên SURJ (Showing Up for Racial Justice) Marin 

mailto:marynahorniak@gmail.com
mailto:PAAC@cityofsanrafael.org
mailto:Kate.Colin@cityofsanrafael.org
mailto:Angela.RobinsonPinon@cityofsanrafael.org
mailto:Lindsay.Lara@cityofsanrafael.org
https://www.marinij.com/2024/02/09/san-rafael-approves-bylaws-for-police-advisory-panel/
https://www.marinij.com/2024/02/09/san-rafael-approves-bylaws-for-police-advisory-panel/


Từ: Jonathan Knight  
Đến: Jonathan Knight  
Chủ Đề: Ủy Ban Giám Sát Cảnh Sát tại San Rafael  
Ngày: Thứ Hai, ngày 4 tháng Ba năm 2024 1:19:18 CHIỀU 

 

Tôi hy vọng quá trình thành lập ban giám sát Cảnh Sát San Rafael đang có tiến triển. Đây là một 

quá trình lâu dài, và hy vọng sẽ sớm kết thúc với một ban giám sát hiệu quả. Tôi lo ngại rằng dự 

thảo hiện tại là chưa thỏa đáng. Có vẻ như theo dự thảo, lực lượng thực thi pháp luật tham gia quá 

nhiều trong quá trình này và vào thành phần của ban giám sát. Điều này có nguy cơ khiến cộng 

đồng mất lòng tin vào hoạt động của ủy ban cố vấn. Nếu người dân cảm thấy ủy ban không minh 

bạch hoặc không đại diện đầy đủ cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hoạt động của 

cảnh sát, thì công việc của ủy ban sẽ trở nên vô nghĩa. Một ủy ban yếu kém hoặc không có quyền 

lực thực sự sẽ làm xói mòn niềm tin vào toàn bộ chính quyền thành phố. Tôi đã nghe ý kiến của 

những người dân trong cộng đồng cảm thấy bị gạt sang bên lề trong quá trình này, và không được 

đại diện trong nỗ lực hướng tới trách nhiệm giải trình này. Vẫn còn cơ hội để điều chỉnh hướng đi 

và xây dựng lòng tin - yếu tố then chốt cho sự thành công của Ủy Ban Cố Vấn. 

 

-- 

 

Jonathan Knight 

mailto:knight.jonathan@gmail.com
mailto:knight.jonathan@gmail.com
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